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CÂY CÓ MÚI 
(Cam, Quít, Chanh, Bưởi) 


Ci(rus group - Họ: Rutaceae 


1. Sâu vẽ bùa Phyllocnifis cHrella Stainton 

Họ: Graciltarnidae — Bộ: Lepidoptera 
Phân bố 

# Tình hình phân bố trên thế giới 

P. cũreHa hiện điện tại nhiều nước trồng cam, quít, 
bưởi tại nhiệt đới và cận nhiệt đới chủ yếu là tại các 
vùng Đông Nam Châu Á, phổ biến tại Ceylan, Birm-me, 
Indonesia. Philppines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, 
quần đáo Formosa và cá các vùng ở phía Bắc Châu Úc 
(Gare D.O., 1978). Loài này cũng hiện diện tại Trung 
Quốc (Liw và Zeng, 1981), Úc (Singh và Rao, 1980), Á 
Rập SuudHec CAvourb, 1960), Pendjab (Latf và Yunus, 
195l), Nam và Tây Phí Châu, Labanon, Libya, 
Mozambique. Brasl, Colombia và OÔman (CABPEST, 
J988}. 

Trong những năm gần đây, PhyHlocniis citrella cũng 
đã được phát hiện tại vùng vịnh Địa Trung Hải, Florida 
(Heppner, 1993). Tây Ban Nha (Ruiz và ctv.. 1994), Irak 
(Dridi, 1994). Algerie (Berkani A., 1995), Tunisia 
(đeraya A. S. Kheder Boulahi, 1997) và Maroc 
(Ahmed Lekhchimi, 1997). 

* “Tình hình phân bế tại Việt Nam 

Theo Vũ Khắc Nhượng (1993) trên cam quít trồng ở 
phía Bắc Việt Nam, sâu vẽ bùa là một loài tiêu biểu và 
phổ biến. Hoàng Lâm (1993) cũng ghi nhận sâu vẽ bùa 
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là một đối tượng gây hại rất quan trọng trên cam tại 
nồng trường Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình. Tại Đồng bằng 
Sống Cứu Long (ĐBSCL), sâu vẽ bùa hiện diện đều 
khắp trên các địa bàn trồng cam, quít. bưởi, chanh, tắc 
(hạnh) và sánh. 

Ký chủ 

Tại Ấn Độ. sảu vẻ bùa gây hạt trên tất cả các giống 
cây trồng thuộc nhóm cây ăn trấi có múi (Citus). 
Fletcher (1920) shi nhận sâu vẽ bùa còn tấn công trên 
một số ký chú phụ như cây trái mấm Aegle marmelos tạI 
Nam Ấn ĐỘ. lài Vứsømumun samba, liễu Salix sp., cây 
Muiravd cAofca, nguyệt quới AM kocHigi,. quế 
Cinnanomun sevianicum (Pruthi và ctv.. 1945). Ký chú 
phụ còn bao gốm cả Loranthus, cây Pongamia ølobra 
(Khanna và ctv.. 1996), cây giây mấu Pongania pimndta 
và Aiseodaphue xenicarpỨolia (CABPEST, 1988). 

Tại ĐBSCL. theo Trương Thị Ngọc Chỉ (1995) tất cả 
các loài cam sành. cam mật, chanh tàu, chanh giấy, bưởi, 
quít tiểu. quít xiêm. tắc (hạnh) và sảnh đều bị sâu vẽ bùa 
tấn công. Loại cây bị nhiễm nhẹ nhất là cây sánh. Cây bị 
nhiềm nhiều nhất là cam mật, cam sành, quít xiêm. mặc 
dù không khác biệt rõ với những cây còn lại, Theo 
Trương Thị Ngọc Chỉ thì các loại cây hoa kiểng, cây kim 
quít, cây cần thăng (Lữmonia ácidissina) và cây nguyệt 
quới (Muraya paniculafa) không ghi nhận có sâu non và 
triệu chứng phá hại của sâu vẽ bùa. 


Một số đặc điểm hình thái 

Trứng 

Trứng có hình bầu dục. rất nhỏ, đài khoảng 0,20-0,30 
mm. thường ứng được đẻ ở mặt dưới lá, gần gân chín. 
Trứng mới đẻ có mầu trong suốt, khi sắp nở trứng có 
mầu trắng vàng. 

Thành trùng 

Thành trùng là một loài bướm rất nhó, thân hình 
mỏng mảnh. dài khoảng ^ mãn. sải cánh rộng khoảng 4— 
5 mm (H.6). Toàn thân có mầu vàng nhạt, có ánh bạc. 
Cánh sau rất hẹp so với cánh trước, cả hai cánh đều có 
rìa lông dài. Cánh trước có 2 gân dọc mầu đen kéo đài 
đến giữa cánh, khoáng 1/3 về phía đầu cánh có một vân 
xiên giống hình chữ Y. Cuối cánh trước có ! đốm mầu 
đen rất đặc biệt (H.4). Chiều dài râu khoảng 3⁄4 chiều 
dài của cánh. Do kích thước nhỏ và hoạt động về đêm 
nên trong điều kiện tự nhiên rất khó phát hiện được 
thành trùng. 

Ấu trùng 

Sâu mới nở có hình xanh nhạt trong suốt. dài khoảng 
0,4 mm, lớn lên sâu có mâu vàng xanh, dẹp (H.2). Ở giải 
đoạn gần hóa nhộng sâu có mầu trắng hơi ngã vàng, cơ 
thể không còn dẹp mà chuyển sang hình ống. Sâu lớn 
(tuổi 4) đài khoảng 3-4 mm mình dẹp, không có chân, 
đốt cuối bụng có hình ống dài. Có thế quan sát dễ dàng 
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sự hiện diện cúu sâu trong đường đục. Đường đục do sâu 
tạo nên có ánh bạc rất dễ nhận diện (H.2). 


Nhộng 


Giai đoạn nhộng được tiến hành trong đường đục, gần 
rìa lá, phía dưới mép đã được cuốn lại. Nhộng dài từ 2— 
3mm, phần đuôi thon nhọn, có một gai nhỏ trên đầu. 
Xuyên qua lớp vỏ nhộng có thể quan sát thấy 2 đốm mầu 
đen ở gần cuối cánh (H.5). Khi mới hóa nhộng, nhộng có 
mầu vàng lợt dẫn dẫn chuyển sang mâu nâu khi sắp vũ 
hóa. 

Một số đặc điểm sinh học và sự biến động quần thể 
trong điều kiện tự nhiên 


Trong điều kiện nhà lưới, trùng được đẻ rời rạc từng 
cái một ở phía trên hay phía dưới mặt lá non. Ngoài 
đồng, quan sát thấy trứng cũng được đẻ rời rạc từng cái 
một, nhưng đa số chỉ thấy trứng ở phía dưới mặt lá non. 


Kết quả quan sát ở điều kiện nhiệt độ 27—-33°C, ẩm 
độ 80-1004 ghi nhận thời gian ủ trứng trung bình 2 
ngày, giai đoạn ấu trùng 6-7 ngày, giai đoạn nhộng 5— 
10 ngày (th: 7 ngày), chu kỳ sinh trưởng biến động trong 
khoảng 14-26 ngày (tb: 19 ngày). Theo Batra RC (1988) 
giai đoạn ấu trùng có 4 tuổi (bao gồm cả giai đoạn tiền 
nhộng), kéo dài từ 5~20 ngày, giai đoạn nhộng kéo dài 
từ 6-22 ngày (tùy thuộc vào thức ăn và điều kiện ngoại 
cảnh). Tại Ấn Độ, chủ kỳ sinh trưởng ngắn nhất vào 
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tháng 6 Khi nhiệt độ trung Bình cao nhất. và dài nhất vào 
tháng 2 (Batra RC và cv ., I988). Huang MD và cứ. 
(1989) ghi nhận (qua 6 năm khảo sát 1980-1985) tại 
Quảng Châu, sâu vẽ bùa có 5 5 thế hệ/ năm. Tuy nhiên tại 
Kodagu. Karnataka (Ấn Độ). sâu vẽ bùa hoạt động suốt 
năm, có i3 thế hệ gối chồng nhau (Bhumannavar BS và 
Sìnph SP, 1983). Nhóm ký sinh và ăn mồi là những yếu 
tố chính tác động đến sự biến đồng quần thể. Thời tiết và 
bệnh cũng quan trọng cho sự sống sót của ấu trùng tuổi 
một CƑI). Sau khi hoàn thành giải đoạn ấu trùng, sâu 
chui ra bìa phiến lá. kéo bìu lá lại che kín kén và làm 
nhộng trong kén phía dưới chỗ mép lá cuốn lại, 


Không những lá nón mà cả cành non cũng thường bị 
sâu về bùa tấn công. Nhiều sâu ở các giai đoạn phát 
triển khác nhau có thể hiện điện cùng một lúc trong các 
cuống lá và cành nón (Berkani A.. J995), những cành 
nhỏ này cho phép sâu dị chuyển từ lá nón này sang lá 
nón khác. thành trùng sâu vẽ bùa rất ít bị thu hút bởi ánh 
súng đèn, hoạt động (bắt cặp và đẻ trứng) vào lúc hoàng 
hôn, bạn đếm hoặc vào lúc sáng sớm. Từ 12-15 giờ sau 
khi bất cặp, bướm bất đầu dẻ trứng. Thành trùng bị hấp 
dân bởi các lá còn thật non, lá giả không thích hợp cho 
việc để trứng. Thời gian sống của thành trùng khoảng 4~ 
5 ngày (th: 4.5 ngày). 
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Trong diệu kiện của ĐBSCL. với nhiệt độ và ấm độ ít 
biển động. sâu vé bùa có thế có từ 12~ I+‡ thế hệ trong 
IỘtI năm. 

Cách gây hại và triệu chứng 

Sãu thường tập trung gây hại trên các vườn ươm và 
các vườn tơ (nhỏ hơn + năm tuổi). Sau Khi nở, sâu đục 
những đường hầm ở mặt dưới lá để cạp ăn lớp tế bào nhu 
mô điệp lục. Sâu ăn tới đầu thường bài tiết phân đến 
đấy, vệt phân thường kéo dài thành một đường liên tục, 
giống như sợi chỉ dài (H2). Đường đục thường thường 
rộng dân và kéo dài theo tuổi của sâu. Cúc đường đục 
này Khi Khó đi có hình dạng những đường ngoàn ngoèo 
rất rõ trên lá vì vậy loại sâu gây hại này được gọi là sâu 
về bùa (H.3!. Thường một lá chỉ bị 1—2 sâu tấn công, tuy 
nhiên Khí mật số sâu cao có thể ghí nhận 3—+4 sâu/ lá. 
Trên lá chanh, Zhang (1994) phí nhận có thể phát hiện 
đến 20 sâu vẽ bùu/ lá. Trong quá trình gây hại, ấu trùng 
có thể đục luôn từ mặt lá này sang mặt lá khác bằng 
cách dị xuyên qua gần lá chính, hiện tượng này không 
được ghi nhân trên lá già. Đường đục vòng vèo có ánh 
bạc và có thể dài từ 50—100 mm, các đường hầm do sâu 
gây rụ trên lá có thể làm lá bị uốn cong và biến dạng. 


Sự gây hại xảy ra rất sớm. trên những lá non rất non 
(H.1). Kết quá khảo sát trong điều kiện nhà lưới ghi 
nhận: Sâu vẽ bùu tấn công chủ yếu những lá có kích 
thước biến động từ 1—Ñ cm x I~4 em, khi lá lớn hơn kích 
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thước này thì tý lệ lá bị sầu tấn công giảm rõ rệt và gần 
như không đáng kể. Lá có kích thước 2,1—4 cm x 1,1~2 
em có tỷ lệ lá nhiềm cao nhất (36%), đây là những lá có 
khoảng 4-8 ngày tuổi. 


Kết quả khảo sát cũng ghi nhận. trứng được đẻ gần 
gân chính của lá, sau khi nở sâu đục luồn trong lá và 
đường kính cũng như chiều đài của đường đục lớn dần 
theo sự phát triển của sâu. Để hoàn thành giai đoạn ấu 
trùng, sâu có thể đục một dường đài khoảng 140 mm. 
Điều này cho thấy nếu mật số sâu cao Và nếu sâu tấn 
công vào giải đoạn lá còn thật non thì lá sẽ bị biến dạng, 
khô và rụng ởi sau đó. 


Sự gây hại 


Tại Trung Quốc. sâu vẽ bùa là một đối tượng gây hại 
quan trọng trên C75 uuram1ain (cam chua, cam đắng). 
tại Jianyang PrefccLUre, Fujian, tý lệ lá bị nhiễm vào 
mùa thu lên đến 52.1—- 84,9% (Lin YD và ctv., 1985). 
Tại nồng trưởng cam "Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình, trên các 
lộc xuân và lộc non. cá biệt có những điểm mật độ sâu 
vẽ bùa là 48 con/ 5 đọt non (Hoàng Lâm, 1993). 


Tai ĐBSCL, sạu vẽ bùa hiện điện phố biến trên quít 
tiểu. quít đường. cam mật, cam sành, bưởi và cả chanh. 
Về khả năng gây hại thì kết quả điều tra năm 1995: 
(Nguyễn Thị Thủ Cúc Và Nguyễn Văn Hùng. 1997) cũng 
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cho thấy sâu có thể tấn công 100% số cây trong vườn và 
có thể làm thiệt hại đến 100% lá non trên cây. 


Triệu chứng nây hại được ghi nhận rõ rệt nhất trên lá 
đã phát triển đầy đú hoặc trên lá già. Nếu bị nhiễm nhẹ, 
lá sẽ tiếp tục phát triển. Lá bị nhiễm nặng thường cong 
queo và kích thước lá cũng bị giảm rõ rệt, từ đó có thể 
tác đông rất lớn đến sự quang hợp của lá, chổi non ngừng 
tăng trưởng và cành có thể trợ trụi không có lá. 


ảu vẽ bùa còn có thể là nguyên nhân lan truyền và 
phát triển bệnh loét (do vị khuẩn Xemthomonas 
Ca11650rix) trên cam, quít, 


Kết quả diều tra của chúng tôi trong những năm 
J995—1998_ ghi nhận sự gây hại của sáu vẽ bùa có 
khuynh hướng ngày càng giá tăng tại ĐBSCL, đặc biệt 
là tại Đông Tháp và Cần Thơ. 


Kết quả điều tra năm 1998 tại Đồng Tháp ghi nhận 
mức độ nhiễm sâu vẽ bùa trên cam quít biến động từ 
33.3— 85,7%, trên cam mật có khoảng 33.3% vườn bị 
nhiễm sâu vẽ bùa với tỷ lệ cây bị nhiễm trong vườn là 
48.7%, Tại Cần Thơ kết quả điều tra cũng được ghi nhận 
tương tự với 83,8% số vườn cam mật, 100% vườn cam 
sành, 69,4 vườn quít tiểu và 100% vườn quít đường bị 
nhiễm. 

“Trên 2 tỉnh diều tra, tỷ lệ lá bị nhiễm sâu vẽ bùa biến 
động từ 7.1— 58.9%, Tỷ lệ lá bị nhiễm cao nhất trong các 
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tháng 8-9 dÌ (36.0— 58.9%) (thời điểm các đọt non ra 
đồng loạt trên nhiều vườn cam guít) và thấp nhất trong 
tháng LI (7.1%). 

Tại Đồng Tháp có hơn 90% và tại Cần Thơ có 75,9% 
nông dân phái thường xuyên sử dụng thuốc dể phòng trị 
sâu vẽ bùa trên cam guít Kết quả khảo sát cũng đã cho 
thấy sâu hiện diện suốt năm trên các vườn cam quít, trên 
tất cả các đợt ra lá non từ tháng 4—[ 1 đÌ. 

Theo Ahmecdl LcKchii (1997), các tác giá Hoa Kỳ ước 
lượng một sự mất lá !0% do sâu vẽ bùa gây ra không 
lún ảnh hưởng trên năng suất. Theo Tiuang và L¡ (1989) 
thì ngưỡng sảv hại kinh tế của sâu vẽ bùa là 0.74 ấu 
trùng trên một lá non mãn cảm. Garg D.O. (1978) cho 
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giồng cây 
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rằng mức độ nhiễm thay đổi tùy thco từng 
trắng, tùy thuộc sự khác nhau về độ mồng nước hay độ 
dầy, như C/zux ¿nedica (cây thanh yên) bị nhiễm sâu vẽ 
bùa rất cao do lá thuộc nhóm mọng nước, trái lại Cirus 
duraniifela (chành ta), lá dây, chặt, lại là giống ít bị 
nhiễm sâu vẽ bùa nhất. | 

Batra RC và cív. (1988) cũng phí nhận sự sống SÓI 
của ấu trùng sâu vẽ bùa thấp trên C/ws sửensis x 
Ponecirus trfoHufta (22196) hơn là trên C. jambhi Đốc 
tháp Jưmi Khati (67.2%). Giai đoạn ấu trùng và nhộng 
kéo dài trên Troyer so với Jai¿ Khartfti. Điều này cho 
thấy có sự kháng sinh trong giống TroyCr. 
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Singh SP và cv. (1988) cũng ghi nhận sâu vẽ bùa nhiễm 
thấp trên Ciửzws reficulara (quí), C- nobilis (cam sành), 
C. nakoor và €. sinensis (cam mậu) (thấp hơn 7%), trái 
lại nhiễm cao trên C.grandis (bưởi), CỐ maxtừna, €. 
qurantiim (cam chua, cam đắng), PonciUrus trƒoliata x 
Citruis sp. và €, rHyuHloSd. 

Vai trò của thiên địch đối với sâu vẽ bùa trong điều 
kiện tự nhiên 

Thiên địch là yếu tố quan trọng có thể khống chế sự 
bộc phát và gây hại của sâu vẽ bùa trong điều kiện tự 
nhiên. Tại Kyusyu và Wakayama (Nhật Bản), 13 loài ký 
sinh đã được ghi nhận trên ấu trùng và nhộng của ?. 
cirella. nhóm Eulophids là nhóm phổ biến nhất (Ujiye 
T. 1988). 

Tại Thái Lan. các loài ký sinh như #0Yf01nd sỹ, 
AgeHiqsplL sp, CừFISDIHS QUAdTIAIrLAMS, SYHĐIGSIS 
siriatlipecs, COsfCrOCcrws trỨaSCIdtHS, KralosVIHd SP, 
Tc[epIcFrHS šÙ., ® ZqOImmMOIncntcdon breviHolatus, 
Citrotichux phvHocnistoides và Tcetrauchus sp., đã được 
khảo sát về hiệu quả phòng trị sinh học đối với sâu vẽ 
bùa. Trong các loài này thì Ageniaspis sỹ. chiếm ưu thế 
và là tác nhân phòng trị sinh học quan trọng nhất 
(Morakote R., Ujiye T., 1992). 

Tại miền Nam Trung Quốc. Chen và ctv (1989) ghi 
nhận, trong điều kiện tự nhiên các loài thiên định như 
Ancvioptervv ocfopunctata và ChrYsopa boniensis (Mai- 
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lada boninensis) có thể khống chế được sâu vẽ bùa. Chỉ 
khi nào mật số các loài này trong tự nhiên bị giảm do 
việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hay do điều 
kiện thời tiết thì mới cần thiết phải phóng thích thêm 
những lượng ký sinh đã được nuôi trong phòng thí 
nghiệm. 


Tại Đài Loan, việc sứ dụng Chrysopld Mallada 
basalis để phòng trị sâu vẽ bùa trên cam quít tại Đài 
Loan tó ra có hiệu quả rất tốt, với số lượng 1000 trứng 
M. basalis / cây, loài ăn môi này có thể khống chế ?. 
cữrelfa một cách rõ rệt (WU Tzekann, 19959). 


Heppner (1993) đã cung cấp một danh sách các loài 
thiên địch có thể tấn công sâu vẽ bùa. bao gồm: 
Ageniaspis cũricola, Cữrospilus quadristridins (tấn công 
nhộng) tại Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Úc. Israel và 
Hoa Kỳ. C1 rosttchus phýiocnistoleles (gây hại ấu trùng) 
tạ Trung Quốc, Ân Độ, Thái Lan. Úc. Israel. 
Quadrastichus (gây hại ấu trùng) tại Trung Quốc. Nhật 
Bản, Đài Loan, Thái Lan. Israel. Sennelacher peHolatws 
(tấn công ấu trùng) tại Úc, Israel và Zonunomentedon 
breyviHiolatas (tấn công ấu trùng) tại Úc, Nhật Bản, Thái 
Lan và Israel. 


Tại ĐBSCL bằng phương pháp nghiên cứu điều tra 
ngoài đồng và sau đó khảo sát trong phòng thí nghiệm, 
chúng tôi ghi nhận trong điều kiện tự nhiên sâu vẽ bùa bị 
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ký sinh rất cao, sâu vẽ bùa có thể bị ký sinh suốt năm, tỷ 
lệ ký sinh biến động từ 18,8-69,7%. Mức độ ký sinh 
được gni nhận cao nhất vào các tháng 5—11 di và giảm 
vào tháng 2 di một cách rõ nét. Có tất cả 8 loài ong ký 
sinh khác nhau, thuộc 2 tống họ Chalcidoidea và 
Jchneumonidea đã được phát hiện, tống họ Chalcidoidea 
chiếm tý lệ 96,5% tỷ lệ ký sinh với 6 loài khác nhau, 
tống ho Ichneumonidea chỉ chiếm tỷ lệ 3,5% với một 
loài Braconid và một loài Ichneumonid. 


Biện pháp phòng trị 


Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về 
các biện pháp phòng trị sâu vẽ bùa trên thế giới và tại 
Việt Nam. Công tác phòng trị được nghiên cứu khá toàn 
diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như phòng trị sinh 
học, hóa học, giếng kháng và kỹ thuật canh tác. 


Phòng trị sinh học 


Tại Đài Loan, Lao và Chíu (1986) ghi nhận (2hang 
và civ.. 1994 trích dẫn): Thiên địch trong điều kiện tự 
nhiên có thể khống chế 90% sâu vẽ bùa và theo các tác 
giá này thì không cần thiết sử dụng hóa chất để phòng trị 
sâu vẽ bùa. Để ngăn ngừa sự phát tán mới đây của sâu 
vẽ bùa, những chương trình phòng trừ sinh học đã được 
tiến hành tại nhiều nước. Cho đến nay. nhiều loài thiên 
định đã được du nhập và định cư tại Florida (Smith và 
Huy. 1995). Úc (Neale và cú, 1995) và Israel (Argov 
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và Rossler. 1996). Tại ĐBSCL, các kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi (Marco B.. Nick MiIs và Nguyễn Thị Thu 
Cúc, 1995) cũng đã ghi nhận kiến vàng Oecophylla 
smaragdina có khá năng hạn chế sâu vẽ bùa. 


Nhìn chung trong điều kiện tự nhiên. nếu sử dụng 
thuốc hóa học một cách hợp lý để bảo vệ thiên địch thì 
sự gây hại của sâu vẽ bùa sẽ không đáng kể, sâu có thể 
hiện diện thường xuyên nhưng mật số thấp và như vậy sẽ 
hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng suất và sự phát 
triển của cây. 


Phòng trị hóa học 


Hiệu quả của các loại thuốc hóa học đối với sâu vẽ 
bùa cũng đã được nghiên cứu tại nhiều nước trên thế 
giới Tại Ấn Độ, Katole và ctv. (1993) ghi nhận 
Phosphomidon và Dimethoate tổ ra có hiệu quả phòng 
trị tốt sâu vẽ bùa. Jerraya A., S. Kheder Bouluhia (1997) 
cũng ghi nhận Acétamide sử dụng với liều lượng 6—10 g 
a1/hl có hiệu quả tương đương với lmidaclopride sử 
dụng ở liều lượng 12 ø a41/hl trong cùng một điều kiện sử 
dụng, hiệu quá cúa 2 loại thuốc này kéo dài trong 
khoảng l5 ngày và như vậy có thể bảo vệ được giai đoạn 
mẫn cảm của cây. Tác động của 2 loại thuốc này đối với 
thiên địch (nhóm ký sinh) cũng tức thời có nghĩa là sau 
khi phun thuốc mật số của thiên địch giảm (có thể do 
mật số của ký chủ bị giảm), tuy nhiên chỉ sau 4 tuần sau 
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khi phun thuốc. mật số thiên dịch lại khôi phục như lúc 
ban đầu. 


Bên cạnh đó thì hiệu quả của Confidor cũng đã được 
Puiggross và cv. (1995) ghi nhận (Boulahia S. Kheder 
trích dẫn 1996): Confidor, tương tự như Abamecctn và 
Dimilin, vẫn còn hiệu quả sau khi sử dụng thuốc 7 ngày, 
và nếu hỗn hợp với I% dầu (Pena, 1993) hiệu quả có thể 
kéo dài đến 27 ngày (White và ctv., 1995, Barrera và 
cv, 1995). Boulahia S. Kheder (1996) trong một thí 
nghiệm thực hiện tại Tunisie cũng ghi nhận trong 3 loại 
thứ nghiệm: Confidor. Evisect S và đầu khoáng Oleostec 
thì Confidor tổ ra có hiệu quá rất cao so với 2 loại kia, có 
thể gây ra tử vong cho sâu vẽ bùa đến 82,55%, trong khi 
đó tý lệ tử vong gây ra bởi 2 nhóm kia là 66,46% và 


61,72%. 


Tại Trung Quốc, kết quả khảo sát của Lin YDÐ và ctv, 
(1985) cho thấy Isofenphos có hiệu quá 96,1—98,1% và 
Sumicidin (Fenvalerate) cho hiệu quả đến 94,7—100% so 
với 27,2—32,7% hiệu quả nếu sử dụng Phosmet. 

Theo một số tác giả (Bcatie. 1993: Beattie và Smith, 
1993: Beattie và Liu, 995; Beattie và ctv., 1995 ~— 
Boulahia §. Kheder trích dẫn ¡996) dạng dầu của 
Oleostec ngoài tác động đối với ấu trùng, còn hạn chế sự 
đẻ trứng của thành trùng và diệt được cả trứng vì vậy 
hiệu quá của chất này (88.734) mặc dù thấp hơn 
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Conhdor (93.8422) nhưng lại cao hơn rõ nét xo với 
ENVINCCtEL/Jx0 A Ệ 

<úc Kết quá Khảo sát trên cho thấy có rất nhiều loại 
thuốc hóa học có hiệu quả đối với sâu vẽ bùa, tuv nhiên 
theo Smnh và Hoy (1995) thì sử dụng thuốc hóa học để 
phòng trị sâu về bùa có thể làm bộc phát tính kháng của 
sâu đổi với thuốc và hiện tượng kháng các loại thuốc 
thuộc nhóm cúc trên nhiều vườn cam quít tại Trung 
Quốc đã được phí nhận (Huang và LÍ, J9§9), vì vậy chí 
sứ dụng thuốc hòa học Khi thật sự cần thiết, 


Sử dụng dâu Khoáng 


Bên cạnh các loại thuốc hóa học thì hiệu quả của dầu 
khoáng đối với sâu vẽ bùa cũng đã được khắng định tại 
nhiều nơi trên thế giới. Theo Samuel Vallée, 1996, các 
loại đầu Khoáng tỏ ra có hiệu qửa củo và trên T0 năm 
qua. đầu Khoáng đã được sử dụng rộng rãi và đã tổ ra có 
hiệu quả tại nhiều nước như Hoa Kỳ. Úc, Tây Bạn Nhà, 

Theo Samuel Valléc (1996) sử dụng đầu Khoáng tốt 
là do: 

- Í1 độc đối với động vật có xương sống và những sinh 
vật Không gây hại, không độc đối với con neưÙi. 

- Phân hủy nhanh. không để lại dư lượng trong múi 
trường. Tác động của dâu Khoáng thể hiện qua 3 khía 
cạnh: phun trên lá, dầu khoáng sẽ hình thành một lớp 
dâu mỏng trên lẻ làm ngăn cán sự dế trứng của thành 
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trùng. néu sử dụng đầu Khoáng sau khí sâu vẽ bùa đã dẻ 


trứng, dấu sẽ làm trứng chết, 


- Nếu sử dụng phối hợp với thuốc trữ sâu. tác động sẽ 
mạnh hơn trên ấu trùng và dầu khoáng sẽ dễ dàng xâm 
nhập vào biểu bì của lá để tác dòng đến sâu nằm phíu 
dưới đó. 


Tuy nhiên do tính lưu tốn của dầu Khoáng Rém nên 
phải sử dụng nhiều lần, đặc biệt là trong mùa mựa, từ đó 
sẽ dưa đến nh trạng phải phun nhiều lần. vì vậy cần 
tính toán cụ thể để có hiệu quá Kinh tế (Samuel Valéc, 
I99đ). 

Một số khuyến cáo về biện pháp phòng trị sâu vẽ bùa 
tại ĐBSCL, 

- Tỉ cành, bón phần hợp lý. điều khiển sự ra chỗi sao 
cho đồng loạt để hạn chế sự lây nhiễm liên tục trong 
năm, 

- Nuôi kiến vàng Øeœcophylla xuaragdinu. 

- Chí sử dụng các loại đầu khoáng hay thuốc hóa học 
để phòng trị sáu về bùa Khi tỷ lệ lá bị nhiễm nhiều hơn 
I0G%, Đối với thuộc hóa học. có thế sử dụng Confidor 
hoặc các loại thuộc trừ sâu gốc lân hoặc gốc cúc để 
phòng trị. túy nhiền cần nhớ sâu về bùa có thể bộc phát 
tính Kháng đối với thuốc. đặc biệt là đối với nhóm cúc 
tòng hợp và cá nhóm lân hữu cơ, xì vậv Khi sử dụng 
thuốc cần luận phiên các thuốc có góc hoa học khác 
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nhau. Do tập quán gây hại của sâu ăn luồn trong lá nên 
thuốc không dễ tác động ngày đến sâu vì vậy sau khi 
phun thuốc cần hiểm tra theo dõi để xác định hiệu quả, 
riếu mật số sâu còn cao hơn 10% cần tiếp tục phun lần 
thứ hai vào 14 ngày sau khi phun lần thứ nhất. Tuy nhiên 
do vai trò thiên địch rất cao trong việc khống chế sâu vẽ 
bùa, khi quyết định phun thuốc cần xác định không 
những tý lệ lá bị nhiễm mà cá tỷ lệ sâu bị ký sinh. Nếu 
tỷ lệ sâu bị ký sinh trên 30% thì không nên phun thuốc. 

- Đối với dầu khoáng. để tránh ngộ độc cho cây cần 
tuyệt đối báo đảm nồng độ theo khuyến cáo và không 
nên sử dựng dầu khoáng khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 
30°C. Có thể phối hợp dầu khoáng với thuốc trừ sâu, tác 
đông của thuốc sẽ mạnh hơn trên ấu trùng và dấu 
khoáng sẽ để dàng xâm nhập vào biểu bì của lá để tác 
động đến sâu nằm phía dưới đó. Hiện giờ trên thị trường 
thuốc BVTV tại Việt Nam đã có dầu khoáng DC-Tron 
Plus, có thể sử dụng loại dầu này ở nông độ 0,5% để 
phòng trỊ sâu vẽ bùa. 

- Nếu có điều kiện cũng có thể sử dụng Pheromone 
(Z.Z.-7,„11-hexadecadienal) để hấp dẫn thành trùng đực. 
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Các giai đoạn phát triên 


Sâu ve búa 


Hình 1. 


của lá và sự gảy hại cưa 


IHinh 2: Âu trừng Sâu ve bủa 


và đường đục luôn trong la 


tình 3: triệu 


chứng Ía (gia) bị nhiềm Sau vẻ búa 


h 
‹ 


“ir chi: 


~a 


Hình 5: Nhộng Sâu vế bủa (f .ới] 


tflình 6: Thănh 


{ 


` 


tị 


~ 


và 


E2 
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2. Ngài chịch hút trái Noctuidae) 


Họ; Noectiae = Bộ: Lepnloptera 


Có ít nhất 15 loài ngài chích hút được ghi nhận trên 
các vườn cam quít tại ĐBSCL bao gồm: #udocùna 
walanunnid, €NIhreis fHHfomu, Ophiusa corondfa Rhytia 
hypermmmnexira, AnonnHs flavad, Erebus caprhnuloux, Erebus 
wÐ., AÁchưc /aHdtq, PIaf/a tinnHHA, chìa manhHa, 
Artcna dotdtttit: Mocis nndúta, Thvas honecatda, Parallcha 
crameri và Parallelia sùnHina. Theo kết quá điều tra của 
Trần Vũ Phên (1997) thì riêng tại Lai Vụng (Đồng 


Tháp!, trên quít tiểu đã ghí nhận được 13 loài. 


Trong TẾ loài nều trên thì phố biến nhất là + loài sau 
đầy: 


- Eudocund sakumunar — Eọ phụ: Ophiderime 


- €fhrecix tulonia Họ phụ: Ôphidcrinae 


Ị 


- Q)DÍNHAd CoFoneta Họ phụ: Catocalinae 


- &iiiid hYpermmnesira = Họ phụ: Ôphidcrmac 


Các loài nêu trên đêu có đặc điểm chúng là cơ thể 
thường lớn. bày Khoẻ, ngực, bụng đều to và phú nhiều 
lông đài. Mẫu sắc sâm. tối. trên cúnh có nhiều đốm lớn 
có hình dạng và mẫu sắc khác nhau. Cánh sau thường có 
mầu cam, viền cánh thường có mẫu nâu den. siữa cánh 
xau có một đồm hình chữ C- đó lớn của đốm này thay dối 


Đo 


tùy loài. Vòi chích hút phát triển thành nhữn2 kim chích 
hút dài. mạnh, thích ứng cho việc đâm thủng qua cá 
những lợp vò cứng và dày, Rhi Không ăn. vòi thường 
được cuộn tròn dưới dấu. Khi ăn. vòi có thé vươn thắng. 
dài hơn 5 em. 

Kết quả điều ra tú Lai Vũng, Đồng Thấp ehí nhận 
CTrần Vũ Phến. 1997): 842 nhà vườn trồng qui tiểu cho 
biết ngài chích hút Tà đối tượng gây hại quan trọng nhất 
trên quít tiểu tại Đồng Thấp. Trên tất cả các địa bàn 
khảo sát tại ĐBSCL. loài hiện điện phố biến nhất là loài 
EHdocuina salannntda Vũ NỂ đồ là loài O0reix thiHonha., 
2.1. Nuài chích hút trái udocHma salqu6una (Cramer) 
Tên khoa học khác: 

T.HUNHGCHQA Xa, (CTaIiCT), CÀ Ídcngx saÍ.HH,Mđ 
Cramer. €2 N#derex NakUMmd CTaInor. QOIƯướix sal4U HH 
CTramr, 

Ký chủ 

Can. quít nhấn. đu đủ. ối. chuối. Khóm. 
Phân bố 

Brunect. Si [Lanku. Thái Lan. Ức. Việt Nam, 
Niột số đặc điểm hình thái và sinh học 

Trường thành 

Ngài trưởng thành có chiếu đài thân 30-:35 mm. chiếu 
đài sảt vánh 75=90 mm, Khi mới vũ hóa cành trước phần 
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chiếu ánhmầu xanh rất rõ, sau khi vũ hóa được một thời 
gian, cánh có mầu nâu xanh, dọc rìa cánh trước có một 
đải mầu nâu tím. Cánh sau mầu vàng. rìa cánh sau có 
mầu đen, giữa cánh sau có một đốm đen hình chữ C 
(H.8). Vòi chích hút mạnh, hóa cứng, có nhiều ngạnh gai 
và lông cứng dọc theo 1/3 chiều đài của vòi. 


Trứng 


Được đẻ trên bê mặt của lá, trứng mới được đẻ ra có 
mầu trắng hei đục, hình cầu, kích thước 0,9 x Ì mm. Hai 
đến 3 ngày sau đó trứng chuyển sang mầu vàng nhạt hơi 
trong sau đó dục dần. Thời gian ủ trứng 3-4 ngày. 


Âu trùng 


Giai đoạn ấu trùng có 6 tuổi. Ấu trùng tuổi 6 (T6) có 
mầu nâu đen. trên phần lưng đốt bụng thứ 2 và thứ 3 có 2 
đốm to. đốm có đường viền đỏ và trắng rất đẹp, đốt bụng 
thứ nhất có một chấm nhỏ hơn mầu trắng. Rải rác trên cở 
thể còn có nhiều chấm nhỏ mầu xanh, khi di chuyển cơ 
thể cong lại như dạng sâu đo. Sâu hoạt động mạnh vào 
tuổi 2 và tuổi 3. Ở vác tuổi sau, sâu ít di chuyển. Giai 
đoạn ấu trùng kéo đài trong khoảng 22-28 ngày: Tuổi Ì 
(T1): 2-3 ngày (3.5 -+ mm), tuổi 2 (T2): 3— ngày (8—10 
mm). tuổi 3 CT3): 3- ‡ ngày (20-30 tâm), tuổi 4 (T4): 3- 
+4 ngày (34-35 mm). tuổi 5 (T5): 5—6 ngày (55-60 mm), 
tuổi G (T6): 8—9 ngày (65~70 mm). 


38 


Nhộng 

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn phát triển. ấu trùng 
ngừng ăn, hoạt động chậm lại, sau đó tiết tơ cuốn lá lại 
và hóa nhộng bên trong lá cuốn. Nhộng mới hình thành 
có mầu nâu sậm hoặc nâu đỏ, sau đó trở thành đen bóng. 
Thành trùng thường được vũ hóa vào bạn đềm. Giai 
đoạn nhộng kéo dài khoảng 11—12 ngày, với kích thước: 
37-30 x 10-12 mm. 


2.2. Ngài chích hút trái Óthreis fulloia (Clerek) 
Tên khoa học khác: 


Ophideres  fiulonia  Clerk,  Ophileres  fullonica 
(ELinnaeus), Óizeis fnonica (LImmnaeUS). 
Ký chủ 

Hiện diện phổ biến trên cam. quít. chanh, nhấn, ối, 
đào. chôm chôm. xoài. Ngoài ra cũng được ghi nhân trên 
khế (Averrhoa_ caramboia) lục bình tEichhorma 
crassipes). vải (NepheHum lách). mận - (Prunus 
domestica), lựu (Punica granatưn), bèo (Sahtnia 
HOles1d). 
Tình hình phân bố 

Brunei, Indonesia, Malaysia. Myanmar, Philippines, 
Thái Lan, Châu Phi, Úc, Việt Nann. 
Một số đặc điểm hình thái và sinh học 


Thành trùng 


Ngài trưởng thành có chiều dài thân 35~37 mịn. chiều 
dài sài cánh Ñã-95 mìm. Cánh trước mầu nâu, có mỘi 
máng được siối hạn bối 2 dƯỜng XCO ngang ngày giữa 
cánh rất đặc trưng, Cánh sau mẫu vàng, rìa cánh sau có 
máu den, giữa cánh sau có một đốm đen hình chữ C 
tướng tự như loài Pudocbnd sulanna những lún hơn 
(H9). Vòi chích hút mạnh, chóp vòi nhọn. húa cứng có 
nhiều ngành gai và lòng cứng dọc theo 1/3 chiều đài của 
VÒI, 

Trứng 

Trứng có dạng hình cầu. thời gian ủ trứng Keo đài từ 
Tổ ngày, Trứng thường dược đẻ đơn độc hày từng Ó, 
một còn cái có thể để khoảng 30—32 trứn9. 

Âu trung 

kết quá ehí nhận trong diệu Kiện nhiệt đỏ 29—315®C. 
ảm độ 75-&5%2 với thức ăn là lá mối CS1ophamtd 
JdÐOHfcd). giá đoạn ấu trùng trải qua Š lần lột xác với 6 
tuổi. Khi mới nở (T1) ấu trùng có mầu xanh nhạt. vào 
cuối TT]. cơ thể có mầu xanh đậm với kích thước biến 
động từ 3- § mm, Từ tuổi 3 (T2) cho đến Khi sắp hóa 
nhòng, sâu có mẫu nâu tối, vào giải đoạn 2 E2), cơ thể 
sâu dài từ 9= lŠ mm với 2 chấm tròn trắng trên lưng và 4 
chấm nhỏ đen bên hồng, các đếm này lớn dần theo tuổi 
của sâu, Vào giải đoạn T3. sâu đài Khoáng I2—2 mm, 
hai chấm tròn máu tăng trên lựng kéo dài ra thành hình 
bán Khuyến, 4 chấm nhỏ bên hỏng cũng lớn dân theo 


MÌ 


tuổi của sâu. Fừ TH đến T6. trên cơ thẻ cóc chăm nhỏ 
nằm rải rác. vào cuối T6. các chăm này có màu trắng hơi 
xanh, hai chấm trắng trên lưng trở nên to hơn và có mầu 
nâu đỏ vào giái đoạn cuối Tó. Thời gian của TỊ và T9. 
mỗi tuổi Réo dài 3—-‡ ngày. riêng T6, thời gian phát triển 
đài hơn, Khoang 6 ngày, 

Nhộng 

Nhộng có mầu đen, dài 25—26 mm. giai đoạn nhộng 
1Õ—TÑ ngày. Sâu thường làm nhộng dưới đất hoặc trên 
cây bằng cách kéo các lí thành tổ và hóa nhộng bên 
trong các lá nàv. Thành trùng hoạt động chậm chạp hơn 
các loài ngài chích hút cam. quít khác. 
Ký sinh 

Vào giải đoạn trứng. ngài Ó. /fonia thường bị ong 
Trichogranuna chionẵš KÝ xinh và vào giải đoạn ấu trùng 


ngài bị Ký sinh bởi Whenua caledonidc., 
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Hình 7: 
Nhài chịch 
hút {rải 
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COFOH(A- HE vài 
triệu chứng 


trái bí hai 


Hình 8: 
Ngài chích hút trấi 


Dilocitntr sa km inra 


œ` 


Ngài chích hút trái 


Otheis fwionia (ổ. 9} 


2.3. Ngài chích trái Qphisa corondafa (Eabricius) 
Tên khoa học khác 

Anua coronata (Eabricius) 
Ký chủ 

Cam, quít, nhãn, xoài, ối. 
Phân bố 

Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. 
Một số đặc điểm hình thái và sinh học 

Ngài trưởng thành có chiều dài thân 35-37 mm, chiều 
dài sải cánh 85-87 mm. Cánh trước mầu nâu, có một 
máng được giới hạn bởi 2 đường xéo.ngang ngay giữa 
cánh và một đốm đen hình quả thận nằm trong vũng này. 
Cánh sau mầu vàng, với 2 mảng đen lớn (H.I1). Vòi 
chích hút có vòi tù, hóa cứng kém (so với Ó. fu„Homia Và 
E. salaminia). dọc theo chiều dài của vòi có nhiều lông 
cứng. Có khả năng để trứng khá cao, một con cái có thể 
đẻ khoảng I35—18Š trứng. Thời gian của các giai đoạn 
phát triển tương tự như Ó. ƒ#lonia. 
2.4. Ngài chích hút trái Âhytia hyperrmmnestra (Stoll) 
Ký chủ 

Cam, quít, nhãn, Ổi. 
Một số đặc điểm hình thái và sinh học | 

Loài này ít phổ biến hơn 3 loài kể trên, hình dạng 
tương tự như @/hzeis /uonia nhưng có 2 đốm đen nhỏ 
hình chữ € trên cánh. sau (H.10). Hình dạng của vòi 
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chích hút tương tự Ở. /#onia và E. salaninia. Chiều dài 
thân 33—3-1 mm, chiều dài sải cánh 85-86 mm. 

Loài này đã được Trần Vũ Phến (1997) kháo sát trong 

điều kiện nhà lưới (TP: 2141314) và H%: 59.7-79,1) và 
tác giả đã phi nhận như sau: 
_—— Trứng 

Trứng thường được đẻ rời rạc 1-2 trứng trên một lá 
(đôi khi ở mặt dưới), những lá này thường còn non và 
nằm trong bóng của tấn lá. Trứng hình cầu. mầu trắng 
đục, kích thước 0,9-1 mm. Lúc sắp nó có mầu hồng 
nhạt. 

Ấu trùng : 

+ Tuổi 1: Đài khoảng 4—-4,5 mm, ấu trùng mới nở có - 
mầu tr ắng sữa, Vài gIở sau chuyển sung mầu vàng nhạt, 
với những khoang đen giữa các đốt, do kết hợp của 
nhiều chấm đen và có sợi lông ngắn 0,5 mm trên. mỗi 
chấm. 

+ Tuổi 2: Sau khi lột xác toàn thân có mầu đen huyền, 
dài khoảng I0—11,4 mm. Trên cơ" thể lúc nầy không còn 
lông và Ở mỗi bên đốt bụng thứ 1-3 có một chấm vàng . 
bất dạng. Đôi chân ở đốt cuối cong lên khi dì chuyển và 
ấu trùng di chuyển rất nhanh. 

+ Tuổi 3—: Ấu trùng sau khi lột xác có màu nâu, với 
nhiều chấm nhỏ như đầu kim, mầu xanh dương nằm rái 
rác, đều và đối xứng hai bên hông cơ thể. Ở đốt 2 và 3, 
chấm tròn đen lớn dân, viễn mầu vàng. Bên hỏng đốt thứ 
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5—~6 có vệt mầu trắng. Ở đốt thứ 8, mỗi bên hông thuộc 
phần lưng xuất hiện một vệt vàng. Chiều dài cơ thể của 
ấu trùng tuổi 3 (CT3) và tuổi 4 (T4) lần lượt là: 14,5~15 
mm và 36—38 mm. 

+ Tuổi 5: Mầu sắc trên cơ thể chuyển sang nâu nhạt. 
Các chấm nhỏ mầu xanh dương vẫn rải rác dọc theo hai 
bên hông. Hai đếm tròn ở đốt thứ 2 và 3 lớn dân, đường 
kính khoáng l mm, vòng trong mẫu đen, viền ngoài 
phân nửa mầu trắng, phân nửa màu đỏ, vàng. Phần lưng 
ở đốt thứ 8 nhô cao. Ở tuổi nây ấu trùng rất ít di chuyển, 
dài khoảng 75-80 mm. 

Nhộng 

Có kích thước 5-6 x 29-30 mm. Đặc điểm và tập 
quán của nhộng cũng như sự vũ hóa tương tự như loài Z. 
salaqm1a. 

Theo Trần Vũ Phến (1995). chu kỳ phát triển của Â. 
hypermmestra kéo dài trong khoảng từ 1 tháng đến 1,5 
tháng. 

Sự gây hại của các loài ngài chích hút 

Gây hại chủ yếu vào giai đoạn thành trùng, ấu trùng 
không gây hại, sinh sống chủ yếu trên các loại cây mọc 
hoang, cây leo như dây lá mối Srephaniad japonicad 
(Thunbh.), dây thần thông Tinospora cordjfoha (WIId.), 
dây cốc 7. crispa (L.), thầu dầu ẨÑicinus conununis L., 
cây chưn bầu Cơmbrelumn quadrangulaire, đạy Hibicus 
cannabinus. Thành trùng hoạt động bạn đêm, bạn ngày 
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ẩn trốn trong các tán lá dầy của những cây mọc hoang, 
gần nguồn ký chủ chính. Khi trời bắt đầu tối (18— 19 giờ), 
thành trùng bay từ các bụi rậm vào vườn trái cây để bắt 
cặp. Sau khi bắt cặp, con cái đẻ trứng trên các dây leo 
đại là thức ăn chủ yếu của ấu trùng. Ban đêm rất dễ 
nhận diện thành trùng, do mất ngài chiếu sáng và ánh 
lấp lánh của cánh. 


Theo Atachi P. và ctv. (1989), ngài bị quyến rũ và có 
khả năng đánh bắt được mùi trái cây chín từ khoảng cách 
xa, nhờ vào cơ quan khứu giác đặc biệt phát triển, vì vậy 
ngài có thể bay xa hàng 100 km để tìm đến những vưỡn ˆ` 
có trái cây chín để gây hại. Hoạt động chích hút manh 
nhất trong khoảng 20-24 giờ và rời vườn vào lúc sáng 
sớm. Theo J. F. Dodia và ctv. (1986) ở một số vùng trồng 
cam quít tại Ấn Độ, có một số năm, mật số Ø. f#u/ania 
lên rất cao, mức độ xâm nhiễm nặng làm nhiều vườn 
thất thu hoàn toàn. 


Tại Việt Nam, số liệu của Công ty Rau quả Việt Nam 
(1987) cũng phi nhận tương tự: có nhiều năm ngài chích 
hút cam xuất hiện với mật số cao, gây ra những thiệt hại 
lớn, chỉ tính riêng 6 nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Sơn Bình, ngài chích hút đã gây thiệt bại - 
hàng trăm tấn trái (Hà Quang Hùng, 1991). 


Tại ĐBSCL, ngài chích hút gây hại chủ yếu trên các 
loại quít và cam, quan trọng nhất là trên quít tiểu, xuất 
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hiện từ tháng 10-L dÍ và kéo dài cho đến khi thu hoạch. 
Trên quít tiểu, ngài xuất hiện lúc trái đang ở giai đoạn 
phát triển da lươn (trái đã có nhiều nước nhưng còn 
chua) vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 2 dl năm sau. 
Ngài thường thích đến giao phối, để trứng và gây hại 
trên các cây ở rìa vườn hơn là giữa vườn và độ chín của 
trái g1ữ vai frò quan trọng. 

Tại Thái Lan, Ở. ƒwonia được ghí nhận gây hại nặng 
trên nhãn và quít và nhiều loại cây ăn trái khác như cam, 
quít, chanh, ối, chôm chôm. Theo Singh (1968) (Trần Vũ 
Phến trích dẫn, 1995) Ø. fuJlonia là loài gẩy hại quan 
trọng nhất trên xoài, trái bị tấn công cũng bị thối.. và 
rụng. Loài này chích hút đhực tiếp trền trái còn nguyên 
vẹn và hiếm khi bắt được trong các bã mỗi dẫn dụ. 


Loài Eudocima salamania vừa chích hút trên trái cây: 
nguyên vừa chích hút trên các vết thương đã có sẵn trên 
trái. Đây là loài gây hại quan trọng nhất tại ĐBSCL, 
thuộc nhóm chích hút bậc nhất trên quít, nhãn, đu đú, ổi 
tại Thái Lan (Banziger, 1982). Trong điều kiện tự nhiên, 
loài này bị hấp dẫn rất cao bởi các bẫy, bã môi. Loài 
Rhyua hypermnestra cũng gây hại phổ biến trên quí, 
nhãn, ối tại Thái Lan (Banziger, 1982), loài nẩy thích 
tấn công những trái còn nguyên vẹn hơn là hút dịch trái 
trên những vết thương đã có sẵn trên vỏ trái. Bên cạnh 
đó thì loài ÓOphiusa coronafa ít khi chích hút trực tiếp 
trên các trái còn nguyên vẹn. 
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Hình 10: Ngài 


chích hút trái Rhytia hụpenuuestra (đ, ©) 
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Hìnith 13: Ngài chích hút trái 
Para Helia s”milinia 
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Hình 17: Ngài chích húi trái Achea janata 
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Linh 19: Ngài chích hút trái 
Thựa honecsta 
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Hình 23. 
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Hinh 23: 
Các giai đoạn phát triển 


của ấu trùng Ngài 
Eudociữna sqÏam1n1a 


Đối với những loài ngài thuộc nhóm chích hút cấp Ì 
(chích hút trực tiếp trên trái). thành trùng gây hại bằng 
hai cách: 


Gây hại trực tiếp 


Ngài chích hút tạo vết thương trên trái làm cho vùng 
mô tương ứng nơi bị chích hút hoàn toàn bị khô đi. Theo 
D.O. Garg (1978), quá trình chích hút Xấẩy ra như sau: 
Khi tìm ra trái có thể chích hút được. ngài đò tìm vị trí 
thích hợp để chọc vòi vào bên trong trái tới tận phần thịt 
của trái, sau đó ngài chích hút dịch của trái. Nếu vị trí 
nầy không thích hợp, ngài sẽ rút vòi ra và tìm vị trí khác 
thích hợp hơn. Vết chích là một lỗ tròn, đường kính từ 
1⁄2 - 3⁄4 mm. Khi mới bị chích rất khó phát hiện vết 
đục, nếu dùng tay bóp nhẹ, dịch trái sẽ chảy ra qua vết 
chích. Vài ngày sau phần vỏ trái chung quanh vết chích 
trở nên mềm. Ngài thích tấn công trái chín hoặc sắp chín 
(H.?). 


Gây hại gián tiếp 


Qua vết chích, trái bị hại sau đó thường bị bội nhiễm 
bởi nhiều loài vi sinh vật khác như các loài nấm 
(Fusariuil spp, CollelotrtchHuMH spp., (Oospord CHỈ, 
ÓOospora spp) và vì khuẩn cũng các loại muổi 
(D2rosophila). Khi xâm nhập vào trong trái, các đối tượng 
làm trái bị thối rất nhanh (H.7). Vết chích khi đó sẽ có 
mầu nâu và vùng xung quanh vết chích có mầu nhạt, 
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mềm. Trái xẻ bị rụng trong Khoane một tuần sau đó. Trái 
rụng có mùi hỏi thẻi, thành trùng Kkhéng thích ăn nhưng 
LIÂT nãY RH có tác dựng thú hút ngài từ xà bày đến, 

Mật số biện php phòng trị ngài chích hút 

- Loại trữ các cá là thức ăn của ấu trùng của cúc loài 
ngài quản trọng nhữ 22 xakpnbùnd, ÓOL fuHonda, /wria 
là DUUMNeXIZ@ trong các vườn tạp là biện pháp cần thực 
lun, có Ý nghĩa Quan trọng trong việc làm hạn chế mật 
sử phát xinh tại chỗ của cúc loài nấy, 

- Dùng vựt bất và piết thành trùng vào bạn đêm. trong 
khoang từ IS—22 giờ, 

- Sử dụng bảy thức ăn (chuối xiêm. chuối già chín và 
mít chín) để dẫn dụ ngài, 

- Sử dụng bã có tầm các loại thuốc trừ sâu khỏneg hoặc 
¡L mùi để không ánh hướng dến mùi thơm của bẫy mỗi. 
NXến chú ý đặt bấy ở những cây ở bìa vườn, 

- Đối với các cây có giá trị Kinh tế cao nhữ quít tiểu, 
có thể áp dụng biện pháp bao trái Khi trái vào giai đoạn 
da lượn. 

3. Sâu dục võ trái Prayx eiri MilHire 

Họ: Yponomenuidae — Bộ: Lepidoptcra 
Tên khoa học khác 

ACHoloptd CHT XIHHHứte. Pravxv nephekoimiuad CV /ICÃ, 
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Ký chủ 

Gây hại chủ yếu trên cam sành, cam mặt, sành, chanh 
và bưởi. 
Phân bố 

Pháp. Hy Lạp. Ý. Bỏ Đào Nha. Cyprus, Ấn Độ. 
Israel. Nhật Bắn, Bồ Đào Nhà, Malaysia, Pakisun, 
Philippines, Srí anka. Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, 
Egypt, Libya, Mauriius. Bắc Phí, Nam Phi, Tunhie, 
Zimbabwe, Úc. Fii, New Zealand (Crop Prorecuon 
Compendium, Module 1. CD của CAB) và Việt Nam. 
Một số đặc điểm hình thái và sinh học 

Thành trùng là một loài bướm có kích thước tất nhỏ, 
mầu xám, chiều dài sấi cánh khoáng 8 mm (H.247. Ấu 
trùng có mầu xunh. †hrahim và Shahateh (1984) ghi 
nhận trong điều Kiện phòng thí nghiệm. giai đoạn trứng 
kéo dài từ 2-6 ngày. ấu trùng 7-25 ngày, nhộng 3-10 
ngày và thời gian sống của thành trùng 2— 18 ngày. Con 
cái có thể đẻ 39-334 trứng. Thời gian của chủ kỳ sinh 
trưởng thay đổi chủ yếu theo điều kiện nhiệt độ. 

Trong điều kiện tự nhiên trứng được đẻ trên bông và 
trái non. Sau khi nở. ấu trùng đục vào trong phần vỏ của 
trái, ăn phá phần vỏ trái. Sâu chủ yếu gây hại nơi vó trái, 
không ăn phần múi của trái. Sau khí hoàn thành giai 
đoạn phát triển. sâu chui ra ngoài. kéo một lớp tơ móng 
làm kén và hóa nhộng troug Kén trên những lá gần nơi 
trái bị đục (H.335) hoặc nguy cũ trên trái, Trong diều kiện 
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tự nhiên. Ø. cữz; thường bị các loại sinh vật ký sinh và ăn 
môi tấn công như: Ageniaspis /uscicolis, NemoriHla 
IaCHỈOSd, ÀlcldscH,lHS occilentalis, Bacilus thurim- 
ĐICHS1S. 
Sự thiệt hại 

Tại nhiều nước trên thế giới, sâu đục vỏ trái còn được 
gọi là sâu bông cam quít vì loài nây là một đối tượng gây 
hại quan trọng trên bông của các loại cây thuộc nhóm 
cam quít (2s), tuy nhiên tại ĐBSCL. ÐP. cữz¡ chủ yếu 
gây hại trên trái. đặc biệt là trên trái bưởi, mặc dù sâu 
cũng tấn công trên cam, chanh. Sâu gây hại khi trái còn 
rất nhỏ. vết đục đã tạo nên những u, sẵn trên trái (H.26, 
H.27), nếu bị nặng, trái sẽ rụng. Nếu sâu tấn công vào 
giải đoạn trễ hơn, trái sẽ phát triển bình thường nhưng sẽ 
bị biến dạng với những u sẵn nhiều khi rất to, xấu xí, 
khiến trái không còn: giá trị thương phẩm. mặc dù chất 
lượng cúa trái Không bị ảnh hưởng vì sâu chỉ ăn phần vỏ 
và không đục vào trong phần múi (H.28., H.29). 
Phòng trị 

- Theo dõi, phát hiện triệu chứng sâu mới gây hại trên 
trái khi cây vừa mới tượng trái. 

- Thu gom những trái bị nhiễm (trên cây và đã rụng 
xuống đất), chôn sâu xuống đất để diệt sâu còn hiện diện 
trong trát. 


HHHNHUIH 


Hinh 24: 
Thành trùng Sâu Đục vỏ 
Praus citri 


Nhộng Sâu dụ, 
kẻ gi. 
VỎ Ẩtrải 


PraUs c1: 


t¬ 
1L) 


Í ru chưng 
H Sđii ÍfCH Vũ 
trai hanh) 

dlO /KHỤN si 


2Ä V tạ 


Hình 27: Triệu chúng ư sẵn trên vỏ trái Bưởi do Praus cHri gầy ra 
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đc 
XU, 


ẻ ` 


[lình 28: Vết hai bên trong trái Bưởi 


do Drais c1 gầy ta 


thnh 29; Vết hại bên trong Hán 


đo Pemgts CHHI gáy: 


- Ở những vùng thường xuyên bị nhiềm có thế sứ 
dụng thuốc hóa học tựốc lân hoặc gốc cúc tổng hợp) để 
phòng trị Khi vậy vừa mới tượng trái nón. có thể phun 
liên tiếp 23 lần. mỗi lần cách nhau 7- TÔ ngày, 

- Theo dõi phát hiện sự hiện diện của nhộng trên lá. 
khi thấy nhộng xuất hiện rộ thì 5~7 ngày sau có thể xứ 
lý thuốc để ngăn chặn sự bộc phát của thế hệ kế tiếp. 

-_Ở một số nước trên thế giới. Phoromone đã được sử 
dụng để dự tính dự báo /Ø2raxvs cizi rất có hiệu quả. 
+. Bọ xít xanh #ñynunchocorix poselidon Kirkaldy 

Họ: Pentitemidae — Bộ: Hemiptcra 
Tên khoa học khác 

ÑhYxnCchocorfx — xerrafts (Donovan), — Rhynchocoris 
huuneraiix CPhunberg). 

Ký chủ 

Chủ vếu eáy hại trên cam, quít., chành., 
Phân bố | 

Bangladesh, Brunei. Campuchia. Trung Quốc, Ấn Độ. 
Indonesia. Lào, Malaysia, Myanmar. Singapore. Thái 
Lan. Việt Nam. 

Mọt số đặc điểm hình thái 

Thành trùng 

Thành trùng có mẫu xanh lá cây. bóng với chiều dài 
cơ thể 20~22 mm. chiều rộng !5—16 mm. Kim chích hút 
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dài đến cuối bụng. Rìa ngực trước có 2 gai nhọn, hai bên 
-mép bụng có rìa răng cưa (H.30). Chính giữa mặt bụng 
có một đường nối rõ rỆt. 

Ấu trùn ụ 

Trong điều kiện tự nhiên, ấu trùng có 5 tuổi, ấu trùng 
mới nở dài khoảng 2,5—3 mm. Ở các tuối khác nhau, ấu 
trùng đều có mầu vàng tươi; trên ngực, cánh và bụng đều 
có nhiều đốm đen. các đốm rất to và đen sậm ở tuổi nhỏ, 
khi ấu trùng lột xác lớn lên. các đếm nhỏ dân. Mầm-cánh 
của ấu trùng tuổi cuối (T5) đã lộ rất rõ bên ngoài cơ thể, 
dài khoảng I6 mm (H.30). 

Trứng | 

Trứng rất tròn, mới để có mầu trắng trong, sau đó 
chuyển sang mẫu vàng nhạt, khi sắp nở, trứng có mâu 
đen trên phần đầu (H.31). 
Đặc điểm sinh học 

Thành trùng thường hoạt động mạnh vào lúc sáng 
sớm hay chiều mát, hiện diện phổ biến trong các vườn 
rậm rạp. Khi trời nắng gắt, bọ xít thường ẩn mình trong 
các tán lí. Thành trùng đẻ trứng thành từng ổ 10-15 
trứng. xếp thành 2-3 hàng. Trứng được đẻ trên trái hoặc 
trên những lá gần bên những trái. Sau khi nở ấu trùng TÌ 
thường sống tập trung quanh ổ trứng một thời gian sau đó 
phân tán đến các trái khác để hút dịch trái: Giai đoạn 
trứng kéo dài từ 6-8 ngày, ấu trùng 25-29 ngày. Toàn 
bộ chu kỳ sinh trưởng 32-38 ngày. 
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Khả năng gây hại 

Bọ xít tấn công trái khi trái còn rất nhỏ. Cá thành 
trùng lẫn ấu trùng đều dùng vòi để chích hút trái. Khi 
trái nhỏ bị gây hại, trái sẽ vàng. chai và rụng sau đó. 
Nếu trái lớn bị tấn công, trái có thể bị thối do bị bội 
nhiễm nấm hoặc một số vi sinh vật khác. Nơi vết chích 
có một chấm nhỏ với một quầng mầu nâu. Sự thiệt hại 
quan trọng nhất vào giai đoạn trái nhỏ. Một con bọ xít 
trong một ngày có thể chích trên nhiều trái. 
Thiên địch 

Trong điều kiện tự nhiên, trứng của bọ xít thường bị 
nhiều loài ong ký sinh như Trissolcus latisulcus, 
Ânds†dls SDJ. Nhiều công trình nghiên cứu tại Trung 
Quốc và Việt Nam cũng đã ghi nhận kiến vàng 
@ccophvlla smaragdina có khả năng khống chế sự gây 
hại của bọ xít một cách rất có hiệu quả. 
Một số biện pháp phòng trị 

- Nuôi kiến vàng OecophyHa smaragdina trong các 
vườn cam, quít, chanh. 

- Dùng vợt bắt bọ xít vào lúc sáng sớm hay chiều mát, 
loại bổ ổ trứng. 

- Do bọ xít chỉ gây hại chủ yếu trong những vườn um 
tùm, râm rạp nên biện pháp xén tỉa cành, dọn dẹp vườn 
cho thông thoáng rất cần thiết để hạn chế sự gây hại của 
bọ xÍt. 
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Tớ sưa can v.v 


: sứ J1 : 3 - ¬ " 
Hình 30: Các giai đoạn phát triển cửa Bọ XÍt xanh NinchoeofFis DHtUterafr 


Đc 


h 
‡ 


linh 31: Trứng của Bọ Xi Xanh Nhunchocoris hunteralis 


(Irái: Trừng sắp nổ - Phải: trứng mới được để ra) 
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Hinh 32: Vị trí đẻ trứng 
cửa Bọ Xít Xanh 


6- 


- Hàng tuần, vào giai đoạn vừa tượng trái cho đến một 
tháng sau đó nếu mật số bọ xít đạt ngường I con/ cây, sử 
dụng thuốc hóa học để phòng trị, có thể phun thuốc từ l~ 
2 lần. Vườn có bọ xít rất dễ phát hiện do bọ xít tiết ra 
một mùi rất đặc trưng. 

^ - lộ , ` * , 
5, Rây chồng cánh Điaphorira cñr, Kuwayana 

Họ: Psylidae — Bộ: Homoptera 
Ký chủ 

D. ciri gây hại chủ yếu trên chành, cam, guít, nguyệt 
quới, cần thăng, kim quít, 

Phân bố 

Afghanistan, Bangladesh, Brazii. Nhật Bản, Ma Cao, 
Myanmar, Singaporc, Sri Lanka, Campuchia, Trung 
Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Nepal, Pakistan, philppines, Saudl Arabia, Việt Nam, 
Mauritius, Reunion, Honduras, Paraguay, Druguay. 

^ ~“ ~ .? ` Z4 
Một số đặc điểm hình thái 

Trứng 

Mầu vàng, hình trái lê, dài khoáng 0,3 mm, phía trên 
nhọn tạo thành một cống nhỏ rất đặc biệt, thường được 
đẻ thành từng chùm ở trong nách lá hoặc trên lá các chối 
lá non (lá còn xếp, chưa mở ra). 

Âu trùng 
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Ấu trùng rất nhỏ, hình bầu dục dẹp. mới nớ thường có 
mầu vàng tươi nhưng qua tuổi 2 (T2) và tuổi 3 (T3), ấu 
trùng thường có mầu xanh lục, T+ và T5 có mầu nâu 
vàng (H.34a, H.34b). Cơ thể màng hai mầm cánh nhỏ, dị 
chuyển chậm chạp, sống thành từng đám trên đọt non. 
Ấu trùng TÌ thường tiết một sợi sáp mầu trắng, đài, dính 
ở phần đuôi cơ thể. Ấu ử ùng TS dài khoảng 1,5 mm với 
hai mắt mầu đỏ (H.34b), các đốt cuối của râu đầu mầu 
đen. 


Thành trùng 


Thành trùng có kích thước nhỏ, thân dài từ 2,5-3,0 
mm, nầu xám, cánh có mầu nâu vàng, chân có mẫu xám 
nâu. Phần giữa cánh trong suốt, kéo dài thành một dãy 
trắng từ gốc cánh đến cuối cánh, dãy này bị gãy về phía 
cuối cánh. Đầu nhọn, mầu nâu nhạt. Mắt có mầu đỏ. Râu 
đầu ngắn có 5 đốt, đốt cuối râu đầu có mầu đen, Bụng 
của con cái sắp để và đang để có mầu hồng, ống để 
trứng nhọn, nầu đen, hiện diện rất rõ ở phần cuối bụng. 
Bụng của con đực thon thon, có mầu xanh nhạt. Khi đậu, 
phần bụng của thành trùng những cao một góc 30° với bể 
mặt nơi đậu nên được gọi là rầy chống cánh (H.33a, 
H.33b). 


Một số đặc điểm sinh học 


^ ~ x ~ .“. €: . K) ¬ ~ < 
Rây chống cánh có khả năng sinh trưởng và phát triển 
trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau. thành trùng có 
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thể tổn tại được ở nhiệt độ lạnh -4°C và cá vùng khí hậu 
nóng và khô của sa mạc Rajasthan và Ả rập Saudi. Rây 
nầy có thể phát triển trong điều kiện khí hậu ấm xích 
đạo với mật số cao trong suốt thời gian khô hạn 
(Shamshundin và Quilici, 1991). Tại Việt Nam, rầy 
chổng cánh được ghi nhận hiện diện trên nhiều vùng 
trồng cây có múi ở cả miễn Bắc lẫn miễn Nam và tại 
ĐBSCL, rầy hiện diện suốt năm. 

Trong điều kiện tự nhiên. khoảng 4—5 ngày sau khi 
vũ hóa, thành trùng bắt cặp, thường ngay sau khi bắt cặp, 
con cái để trứng. Trứng thường được để vào ban ngày, 
thành từng khối hay từng nhóm 2, 3 hàng trong các nách 
lá hoặc trên các đọt lá non, đặc biệt là trong các lá non 
còn xếp lại. Thành trùng thường chích hút ở mặt dưới 
của lá, đọc theo gân chính. Con cái có thể đẻ khoảng 
200—800 trứng (Aubert B. và S. Quilici, 1983), liên tiếp 
trong 2 tháng. Thời gian ủ trứng kéo dài từ 2-l] ngày 
(tùy mùa) (Khan KM, Radke SỐ và Borle MN, 1989). 

Tại Ấn Độ, Khan KM, Radke SG và Borle MN 
(1989) ghi nhận giai đoạn ấu trùng gồm 5 tuổi, kéo dài 
từ 12-22 ngày. Thời gian sống của thành trùng là 14 
ngày. Tại quần đảo Reunion, giai đoạn ấu trùng kéo dài 
từ 16~18 ngày khi điều kiện thời tiết thích hợp, thời gian 
này sẽ gia tăng đến 45 ngày nếu nhiệt độ giảm thấp 
(Aubert B. và S. Quilicl, 1983). Ấu trùng mới nở thường 
di chuyển sung chỗ khác để chích hút. Sang tuổi 5 (Tố), 
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4 m4 ty : ` A % 7 
Hìmh 33a: Thành trăng Rây Chống 


Cánh ĐJanhoriia cũr¡ 


Hình 33h: Thành trùng Rầy Chống 


Cánh Điaphorina cHri 


ty N : Ná ` -A - ⁄ 
tĩnh 34a: Au trung lãv chống cánh 


Ilình 34h: Âu trùng llay chồng c 
7 


1). cđữ1 (tuôi 5Š) 


ó9 


[lình 36: Kiến vàng Oecoplilia 


»0ntragdina đang ăn môi 


1linh 35: Tổ Kiến vàng (2£cophulia 


s1qf7aodima trên cây Cóc 
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Hình 37: Nhện Vàng 
Phụllocoptruta olei0udgra 
(Phóng đại 40 lần) 
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di chuyển ? sang chỗ khác để chích hút, Sang tuổi 5 (T15). 
ấu trùng thường di chuyến xuống phân dưới của lá để lột 

Xúc thành con thành trùng. Thành trùng rất hoạt động, có 
thể nhấy rất nhanh khi bị động. Ấu tr ùng rất ít di động, 
thường sống tập trung thành từng nhóm trên chồi non, ấu 
trùng chỉ di chuyển khi bị khuấy động. Tại ĐBSCL, chu 
kỳ sinh trưởng của 7). cHri kéo dài khoảng 20 ngày, có 
thể có từ 12- 14 thế hệ/ năm. 


Tại Ấn Độ tùy theo vùng có thể có 8-16 thế hệ trong 
một năm. Thành trùng có tuổi thọ rất cao, cön cái thường 
sống lâu hơn con dực, về mùa đông có thể sống đến 190 
ngây (Atwal, 1996) tuy nhiên về mùa hè thời gian sống 
chỉ biến động trong khoáng 12-26 ngày. Sự biến động 
quần thể chủ yếu dựa vào các thời điểm ra đọt non vì rầy 
chống cánh gần như chỉ đẻ trên các chổi non. 

Cách gây bại 

Khi mật số cao, sự chích hút của rầy (thành trùng và 
ấu trùng) làm cho chôi bị khô, rụng lá, gây hiện tượng 
khô cảnh, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự 
ra trái. Mật ngọt do rầy chống cánh tiết ra tạo điều kiện 
cho nấm bổ hóng phát triển. ảnh hưởng đến quá trình 
quang hợp của cây. Tuy nhiên trong điều kiện tự nhiên 
của ĐBSCL, mật số của rầy thường thấp trên cam, quít 
nền chưa ghi nhận được các hiện tượng gây hại như vừa 
nêu trên. Mật số cao thường chỉ được ghi nhận trên 
chanh. 
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Sự gây hại quan trọng nhất của rầy chống cánh hiện 
nay tại ĐBSCL là truyền vị khuẩn 1/berobacfer 
asiaticum gây bệnh Grecming cho các cây ăn trái có múi 
(cirus). Và chính do khả năng này mà rầy chống cánh 
trở thành một đối tượng địch hại nguy hiểm nhất hiện 
nay cho nhiều vùng trông cây có múi trên thế giới và cả 
Việt Nam. Bằng cách chích hút trên những cây bị nhiễm 
bệnh và sau đó khi tiếp tục tấn công trên những cây 
không bị nhiệm bệnh, rầy chống cánh sẽ truyền bệnh 
cho cây này qua kim chích hút và qua nước bọt do Vì 
khuẩn Libcrobucrer asiaficwm có thể lưu tốn và nhân mật 
số trong tuyến nước bọt của rầy chống cánh. 

Thiên địch 

Trong điểu kiện tự nhiên của nhiều vùng tại Đông 
Nam Châu Á. thành phần thiên địch của rầy chống cánh 
rất phong phú, quan trọng nhất là các loài ong ký sinh 
Tamarivia radiata và các loài DiaphorenCyrtias, TT. 
radiura đã được dụ nhập vào quần đảo Reunion vào năm 
1978 và sau đó vào quần đảo Mauritius để phòng trị rây 
chống cánh. Trên hai quần đảo này. ƒ7- rưđ/ar đã phát 
huy tác dụng tốt, đã khống chế được ?2. cữzr¡ và từ đó đã 
ngăn ngừa được bệnh Greeming một cách rất có hiệu 
quả. Tuy nhiên trong điều kiện tự nhiên của nhiều vùng 
trên thế giới. loài Ÿ- radiafta thường bị ký sinh bởi một 
số loài ký sinh bậc 2, điều này làm hạn chế đáng kể vai 


trò ký sinh của 7: raHa1a. 
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Tại Đông Bằng Sông Cửu Long, một số công trình 
nghiên cứu của Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông 
nghiệp. Trường Đại học Cần Thơ đã ghi nhận, kiến vàng 
Oecophylla smaragdina có khả năng hạn chế cao sự bộc 
phát của rầy chống cánh. 

Kết quả điều tra trên !20 vườn cam, quýt thuộc các 
tỉnh Cần Thơ, Tiển Giang và Vĩnh Long ghi nhận trên ˆ 
những vườn có nuôi kiến vàng (mật số phong phú, rây 
chống cánh rất ít hiện diện và trên những vườn này tỷ lệ 
nhiễm bệnh Đrceming cũng rất thấp so với những vườn 
không có sự hiện điện của kiến vàng. 
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Mục lục 


- Sâu vẽ bùa Phyilocnitis cHrelia Stainton 


Ngài chích hút trái (Noctuidae) 


. Sâu đục vỏ trái Pravs cữri Milliire 


Bọ xít xanh Rhynchocoris poseidon Kirkaldy 


Rây chống cánh 2iaphorina cứ KUWavana 


Trang 
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BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CÔN 
TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HAI CẦY 
ĂN TRÁI 


PGS.TS. NGUYÊN THỊ THU CÚC 


Chu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VĂN NGỢI 
Biện lập - 
NGUYÊN TRƯỜNG 
Bìa - 

HUỲNH PHI HAI 


là T0Ó0 bắn. Khổ 13x19 cm, Tn tại Công ty cổ phần In Bến Tre 
Số đăng KÝ NHXNH: 10/6323 CXB Cục xuất bản cấp ngàv ; 1$ 


H/DÖTE Th xong vũ nén lưu chiếu : quí 3 năm 2002, 


PGS.TS. NGUYÊN THỊ THU CÚC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÂN THƠ 


s2) .é32_+£?2 


ộw lê dã 


CÔN TRÙNG VÀ NHỆN 
GÂY HAI CÂY ĂN TRÁI 


(CAM, QUÍT, CHANH, BƯỞI) 
ˆ PHAN 2 


CÂY CÓ MÚI 
(Cam, Quít, Chanh, Bưởi) 
Citrus Mớnp ~ Họ: Rutaceae 


(PHẦN 2) 


Biện pháp phòng trị 


Mặc dù trong điều kiện tự nhiên, thiên địch có thể 
khống chế một cách đáng kể mật số của rầy chồng cánh 
nhưng do nhóm này có khả năng truyền bệnh greening 
nên việc phát huy vai trò thiên địch nhằm bảo đảm cho 
khả năng không bị nhiễm bệnh là điều không đơn giản vì 
với một mật số rất thấp, rầy chổng cánh vẫn có khả năng 
truyền bệnh. Từ những thực tế đó, biện pháp phòng trị 
rầy chổng cánh phải là một biện pháp đồng bộ. Sau đây 
là hiệu quả của một số biện pháp phòng trị đã được 
nghiên cứu và ghi nhận. 


Hiệu quả của một số loại thuốc hóa học 


Các khảo sát của Dahiya KK; Lakra RK, Dahiva AS 
và Singh SP (1994) tại Ấn Độ ghi nhận: các loại thuốc 
như Dimethoate, Monocrotophos (đã bị cấm sử dụng tại 
Việt Nam), Phosphamidon, Decamethin và Fenvalerate 
có hiệu quả tốt đối với rầy chống cánh hơn là 
Cypermethrin, Chlorpyrifos, Dichlorvos, Enu.sulfan, 
Oxydemeton- -methyl và Quinalphos. Tuy nhiên tất cả 
các loại thuốc thử nghiệm đều làm giảm đến 90% mật số 
rầy chống cánh sau 7 ngày xử lý thuốc. Tại đồng bằng 
sông Cửu Long, một số loại thuốc sau đây cũng đã được 
khuyến cáo sử dụng: Bassa, Applaud, Trebon, 
Sagomycin, Supracide. 
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Hiệu quả của dầu khoáng 


Hiệu quả của đầu khoáng PS (petrolium oil) cũng đã 
được ghi nhận tại Quảng Châu, Quảng Đông (Trung 
Quốc): khi gia tăng nồng đổ lên từ 0,25 ~ 1%, có sự giảm 
mật số Ð. cir¡ (ở các tuổi) theo nồng độ, sự giảm này 
được biểu thị bằng đường thẳng tuyến tính. Ấu trùng TÍ 
và T2 mẫn cảm nhất với dầu khoáng PS (Rae DJ, Liang 
WG, Watson DM, Beattie GAC và Huang MD, 1997), 


Một số biện pháp tổng hợp để phòng trị rầy chổng 
cánh 

- Loại bỏ nguồn bệnh ra khỏi vườn bằng cách nhổ bỏ 
những cây đã bị nhiễm. _ 

- Trồng cây sạch bệnh. 

- Tỉa cành và bón phân thích hợp để điều khiển các 
đợt đọt non ra tập trung để dễ theo dõi và dễ phát hiện 
sự hiện diện của rây chổng cánh. 

- Nếu có thể nên trồng cây chắn gió chung quanh 
vườn để hạn chế sự lây lan của rầy chống cánh từ nơi 
khác đến. 

- Không nên trồng các loại cây kiểng như cần thăng, 
nguyệt quới, kim quít trong vườn. 


- Nuôi kiến vàng Øecophylla smaragdina (H.35, 
H.36). 


- Vào các đợt ra lộc non, sử dụng bẫy màu vàng để 
phát hiện sự hiện diện của thành trùng nhằm kịp thời đết 
phó với rầy chống cánh. Cứ cách 5 cây (trên hàng) đặt 
một bẫy (IPM Thai-German Team, 1996). Khi phát hiện 
thành trùng, có thể sử dụng các loại thuốc hóa học hoặc 
dầu khoáng (Caltex-Oil/ DCO Trion hoặc I°-Tron Plu, 
(C24) ở nồng độ 0,5%) để phòng trị. 

- Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu (chỉ sử dụng khi thật 
cần thiếu nhằm phát huy thiên địch trong điều kiện tự 
nhiên của vườn cam, quít, chanh. 

6. Nhện gây hại cam, quít, chanh 
(Mites) 

Bộ: Acari —- Lớp: Arachnida 

Nhóm nhện gây hại thường có kích thước rất nhỏ, 
hình dạng thường không giống với nhiều loài nhện thiên 
địch khác thuộc Bộ Araneida và cũng không giống với 
các động vật thuộc lớp côn trùng, cơ thể của nhóm này 

không phân đối. 


Trong quá trình phát triển, nhện có ba lần lột xác, 
phát triển từ trứng đến nhện non (larva), nhện tiền 
trưởng thành I (protonymph), tiền trướng thành II 
(deutonymph) rồi đến trưởng thành. Khi mới nở nhện 
non (T1) có 3 cặp chân, các tuổi sau của ấu trùng và 
thành trùng thường có 4 cặp chân ngoại trừ nhện vàng 
Phvllocoptruta oleltora (Ashmead) chỉ có 2 cặp chân 
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trong suốt các giai đoạn phát triển. Đa số đều thích hợp 
với điều kiện nóng và ẩm của vùng nhiệt đới, khả năng 
sinh sản khá cao, vòng đời thường rất ngắn, có rất nhiều 
thế hệ trong một năm, sức tăng quần thể cao, dễ bộc 
phát thành dịch trong một thời gian ngắn. Tất cả những 
yếu tố này đã khiến nhện (mites) là đối tượng gây hại 
quan trọng cho nhiều loài cây ăn trái vùng nhiệt đới. 

Tại vùng ĐBSCL nhện hiện diện suốt năm, mật số 
thường rất cao trong mùa nắng và thấp vào mùa mưa, 
Trong nhóm nhện mites thuộc bộ Acari, cũng có một số 
loại nhện thuộc nhóm thiên địch, giữ vai trò rất quan 
trọng trong việc khống chế sự gây hại của nhiều loài côn 
trùng và nhện gây hại khác. | 

Trên cam, quýt, chanh thường gặp 4 loài nhện như 
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead), Panomvchus citri 
Me Gregor, Poliphagolarsonenus lafus Banks và 
Euletramychus sp. Trong 4 loài trên thì Phyllocoptruta 
oleiora (Ashmead) và Panomnychus ciri gây hại quan 
trọng nhất, thường hiện diện với mật số rất cao. 


6.1. Nhện vàng ttlocoptruta oleivora (Ashmead) 
Họ: Eriphyidae - Bộ: Acari 
Tên khoa học khác 


kErtophyes oleiorus, PhyHocopfes cueivorus, Lyphio- 
(ÏrOIintS oleiVvoFrws 


Ký chủ 

Gây hại chủ yếu trên cam, chanh, quít, ngoài ra cũng 
được ghi nhận trên cây fortunella, bưởi (Cirus grandi$), 
hoàng bì (Clausena lansium). - 
Tình hình phân bố | 

Được ghi nhận tại hầu hết các vùng có khí hậu ẩm 
trên thế giới như Italia, Malta, Yogoslavia, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Cyprus, Iran, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Syria, Jordan, Labanon, Malaysia, Ph¡ilippines,. Thái 
Lan, Việt Nam, châu Phi, Bermuda, Brazil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, 
Peru, Puerto Rico, Trinidal, Tobago, Uruguay, Hoa Kỳ 
và New Zealand. 

Một số đặc điểm hình thái 

Thành trùng màu vàng tươi, cơ thể dẹp, thon dài có 
hình dạng củ cà rốt, có kích thước rất nhỏ, con cái dài 
khoảng 0,l mm. Nhện vàng chỉ có 2 cặp chân. Phần đuôi 
nhọn có 2 lông dài. Trứng rất nhỏ, tròn, màu trắng. Ấu 
trùng nhện vàng cũng rất nhỏ, màu vàng nhạt, có dạng 
củ cà rốt với hai cặp chân ngắn đưa ra phía trước đầu 
(H.37, H.38), 
Một số đặc điểm sinh học và sinh thái 

Thành trùng đề trứng vào những phân lõm trên trái và 
trên bể mặt lá. Điều kiện nóng và ẩm rất thích hợp cho 
sự phát triển của nhện vàng. Kết quả khảo sát của 


í 


Hinh 38 


Nhện Vàng Phụllocoptrut 


+22 My 


... 


x. 


~. 


mm 
lộ Ệ 
x 
. 
nã 


q Ole†Tpo 
(Metcalf R.L. và R.A. Melcalf,1993) 


9 


Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Định (2000) ghi 
nhận thời gian phát triển thay đổi tùy theo điều kiện 
nhiệt độ môi trường, chu kỳ sinh trưởng dài (13,88 + 0,22 
ngày) ở nhiệt độ 25°C, trái lại nhiệt độ 30°C, chu kỳ sinh 
trưởng chỉ kéo dài khoảng 8,24 + 0,21. Thời gian trứng 
kéo dài khoảng 3 ngày. Thời gian sống của thành trùng 
cái ở hai điều kiện nhiệt độ 25°C và 30°C lần lượt là 
25,07 + 1,32 và 17,5 + 0,89 ngày và của thành trùng đực 
là 20,40 + I,10 và 13,41 + 0,95 ngày. Số lượng trứng đẻ. 
cao nhất vào ngày thứ 4 và thứ 5 sau khi đẻ trứng lần 
đầu tiên. Thành trùng cái đẻ khoảng 20 trứng. 


Sự gây hại 


Đây là loài nhện gây hại quan trọng nhất hiện nay 
trên cam, quít, chanh tại ĐBSCL. Kết quả điều tra trên 
quít tiêu tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vào tháng 8 
năm 2000 ghi nhận trên nhiều vườn, mật số nhện lên rất 
cao, hàng ngàn cơm trái, gây hại trầm trọng đến năng 
suất và giá trị thương phẩm của trái. Nhện có thể gây hại 
trên trái, lá và cành nhưng gây hại quan trọng nhất trên 
trái. Nhện gây hại từ khi trái vừa mới tượng cho đến khi 
thu hoạch, tuy nhiên nhện tập trung mật số rất cao trên 
trái non. Gây hại bằng cách cạp và hút dịch của vỏ trái, 
tập trung nhiều trên phần vỏ trái hướng ra phía ngoài tán 
lá (trắng). Sự ăn phá của nhện trên vỏ trái làm trái bị 
nám và có hiện tượng da lu (màu nâu, nâu đen hoặc màu 
đồng đen) và da cám (vỏ hơi bị sẵn sùi hoặc không trơn 
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láng, mầu nâu xám, xám trắng hoặc xám bạc) (H.4I, 
H.42, H.43, H.44, H.45, H.46). Khi mật sơ nhện cao, vỏ 
trái và lá như bị phú một lớp lông sân sùi. Trái bị gây hại 
thường có vỏ dầy hơn bình thường và có kích thước nhỏ 
hơn các trái không bị gây hại. Khi mật số cao, nhện vàng 
cũng gây hại trên lá và cành non. Do chu kỳ sinh trưởng 
rất ngắn nên nhện vàng có khả năng bộc phát rất nhanh. 


Phòng trị 


Trong điều kiện tự nhiên, nhóm nhện gây hại cũng bị 
rất nhiều loài thiên địch tấn công nên mật số của chúng 
thường không cạo, tuy nhiên việc sử dụng thường xuyên 
các thuốc hóa học có phổ biến, đã tiêu diệt nhiều loài 
thiên địch của nhện gây hại, điều này sẽ đưa đến sự gia 
tăng mật số và sự bộc phát của nhện. Nhiều loại thuốc 
hóa học khi sử dụng liên tục sẽ gây hiện tượng lờn thuốc 
trên nhện, bên cạnh đó, một số loại thuốc còn có khả 
năng làm gia tăng mật số nhện gây hại qua việc kích 
thích sự sinh sản của nhện hoặc cũng có thể thuốc làm 
thay đổi các đặc tính sinh lý của cây ký chủ. Ngoài biện 
pháp hóa học, nhiều biện pháp sinh học cũng được áp 
dụng như sử dụng các nhện thiên địch thuộc họ 
Phytoseiidae (Ewseus finlandicus, Amblyseus potentillea, 
AÁ. sHrI'SkH, A. qbếrrrans, phytOseHlus pm, 
TYyphlodromus cotoneastr)). 
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(Denn¡s S.HiH, 1975 ) 


Hinh 40: Nhện đỏ Panorychus citri 


Hinh 41: Triệu chứng đa cám trên Quít Tiểu đo Nhện Vàng gây ra 
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Hình 42: Triệu chứng da cám 
trên Quít Tiều 
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Hình 43: Triệu chứng đa cảm 
trên Chanh 


Hình 44: Triệu chứng lá Quit bị Nhện gày hại 
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[Tỉnh 45: Triệu chứng. đa 1u trên Cam 


1iinh 46: Triệu chứng đa cảm tiên 


Chanh 


Những biện pháp canh tác, phân bón cũng ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển của các quần thể nhện. Trong 
những vườn giàu chất đinh dưỡng, mật độ nhện thường 
cao hơn những vườn nghèo dinh dưỡng (Minh Nguyệt, 
1990). 


Có thể sử dụng thuốc hóa học khi mật số nhện đạt 3 
con thành trùng/ lá hoặc trái. Sử dụng các loại thuốc đặc 
trị nhện, các loại thuốc trừ sâu gốc cúc hoặc lân hữu cơ 
kết hợp với dầu khoáng. Để ngăn chặn sự bộc phát tính 
kháng thuốc, khi sử dụng thuốc hóa học cần luân phiên 
các loại thuốc có gốc hóa học khác nhau. Có thể sử dụng 
các loại thuốc như Comite, Trebon, Pegasus, Bi 58, 
Phosalone, Kelthane, Zineb, Danitol.... (theo liều lượng 
khuyến cáo) và đầu khoáng DC-Tron Plus (C 24) (nông 
độ 0,5%) hoặc Zineb 0,2% để phòng trị. 

6.2.. Nhện đỏ Panonychus ciri Mẹ Gregor 

Họ: Tetranychidae — Bộ: Acari 
Tên khoa học khác 

Metatetramychus citri, Paratetranychus củi. 

Ký chủ 

Thuộc loài đa ký chủ, gây hại trên khế (Averrhoa 
carambola), đu đủ (Carica Dapay4), quí. (Cirus 
đeliciosa), chanh (Cizus limon), cam mật (Ciruws 
Sinensis), Citrus wnshiu, dâu Fragarla, /lex crenafa, táo 
(Malus domestica), khoai mì (Manihot esculenra), mộc 
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(Osmanthus fragrans), Prunus laurocerasus, l (Pyrus 
communis), nho (Vi“ns vimƒfera) táo Thái (Zi:iphus 
mawritiana) (Crop protection compendium, module 1, 
CD của CAB). 


Tình hình phân bố 


Được ghi nhận tại châu Âu, Tunisia, lran, Nam châu 
Phi, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc, New 
Zealand, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Israel, 
Java, Palestine, Irak, Hy Lạp, Ceylon, Thái Lan, BrazH, 
Argentina, Chile, Peru, Colombia (Crop protectlon 
compendium, module 1, CD của CAB và CIE map no. A 
192). 


Một số đặc điểm hình thái và sinh học 


Thành trùng đực dài khoảng 0,30 mm, con cái 
0,35mm, màu cam hay đồ sậm, hình bầu dục tròn. Thành 
trùng đực có cơ thể thon dân về cuối bụng. Trên cơ thể 
thành trùng có khoảng 20 sợi lông trắng, dài, móc trên 
những ống lồi nhỏ (H.39, H.40). 

Thành trùng cái có râu 3 đốt, 4 cặp chân. Ấu trùng 
mới nở có màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt với 3 cặp chân, 
các tuổi sau ấu trùng có 4 cặp chân, cơ thể tròn, màu đỏ 
tương tự thành trùng. Trứng rất nhỏ, tròn, màu đỏ, phía 
trên có một cái cuống, từ đỉnh cuống có trên 10 sợi kéo 
dài thành hình đồng tâm đến bể mặt của lá, rất đặc 
trưng. | 
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Theo Nguyễn Văn Dinh (1994) trong điều kiên nhiệt 
độ 25°C, chu kỳ sinh trưởng là 11,9 ngày, khi gia tăng 
nhiệt độ lên 30°C chu kỳ sinh trưởng rút ngắn lại còn 
khoảng 8,5 ngày. Tuy nhiên ở nhiệt độ 25°C, thời gian 
sống của thành trùng dài hơn ở 30°C. Nhện đỏ có sức 
sinh sản cao, ở nhiệt độ 25°C, con cái đẻ từ 20 - 90 
trứng và ở nhiệt độ 30°C, lượng trứng có khuynh hướng 
giảm, chỉ còn I0 ~ 66 trứng/ con. Trứng được đẻ rải rác 
trên cả hai mặt lá hoặc trên trái. - 

Cách gây hại 

Nhện đó tấn công trên lá và trái, chích cạp và hút 
nhựa lá và trái. Trên lá, vết cạp và hút tạo thành những 
chấm nhỏ lì tí trên mặt lá, khi bị nàng, vết chấm lan 
rộng, lá có màu ánh bạc, lá sau đó có thể bị khô và rụng. 
Khi mật số nhện cao, cả cành non cũng bị nhện tấn công, 
cành cũng trớ nên khô và chết. Các lá khô có thể được 
g1ữ lại trên cây một thời gian dài sau đó. 

Trên trái, nhện thường sống tập trung ở phần cuống 
trái, đáy trái và trong các phần lõm của trái. Khi trái còn: 
non, nhện chích và hút dịch ở lớp biểu bì và làm vỡ 
tuyến tính đầu trên vỏ trái, vỏ trái sau đó bị biến màu và 
các vết thương trên vỏ trái khô dần tạo nền những đốm 
sẵn sùi trên vỏ trái. Những triệu chứng này được bà con 
nông dân vùng ĐBSCL gọi là triệu chứng "da cám”. 
Nếu mật số cao, trái non có thể bị rụng sớm. 
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Thiên địch | 

Trong điều kiện tự nhiên, mật số nhện thường bị 
khống chế bởi thiên địch. Trong đó, quan trọng nhất là 
nhóm nhện thiên địch Euseius và Amblyseius và bọ rùa 
Stethorus. Bên cạnh đó thì trong tự nhiên, quần thể nhện 
đỏ cũng thường bị siêu vi khuẩn gây bệnh. 
Phòng trị | 

Áp dụng các biện pháp tương tự như đối với nhện 
vàng. 
6.3. Nhện trắng Polyphagotarsonemus lafus Banks 

Họ: Tarsonemidae — Bộ: Acani 
Tên khoa học khác 

HemitarSonernus laftus Banks, 7arsonermus translucens 
(Green), jJjemi†đ1SOnerws traHSÌuCens. 

Ký chủ 

Nhện trắng thuộc nhóm đa ký chủ, được ghi nhận trên 
60 họ thực vật khác nhau với các ký chủ chính và phụ 
như sau: 

Ký chủ chính: gồm bông vải, cam, quít, Ớt. cà, trà, đu 
đủ, đay, dưa leo, nho, chanh. 

Ký chủ phụ: cà phê, cà chua, khoai tây trắng, bơ, 
xoài, họ thập tự, đậu, thầu dầu và nhiều loại thực vật 
khác. 


2ó 


Tình hình phân bố 


Bỉ, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italia, Hà Lan, Norway, 
Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh, Bangladessh, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, 
Myanmar, Oman, Philippines, Singapore, Sri Lanka, 
Thái Lan, châu Phi, Argentina, Bèrmuda, Brazil, 
Canada, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Guyana, 
Martinique, Nicaragua, Peru, Puerto Rico,Trinidad, 
Tobago, Hoa Kỳ, Venezuela, Úc, HH, Guam, New 
Zealand, Papua New Guinea và các quần đảo Solomon 
(Crop protection compendium, module 1, CD của CAB). 
Một số đặc điểm hình thái và sinh học 

Trứng rất nhỏ, trong suốt, hình bầu dục, mặt dưới đẹp, 
mặt trên có 5 -6 hàng ống nhỏ dạng u lồi. Thời gian ủ 
trứng 2 -3 ngày. Ấu trùng cũng rất nhỏ, hình trái lê 
(H.48) thường tập trung gần vỏ trái nơi nhện được nở ra 
từ trứng. Giai đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 2 -3 ngày. 
Thành trùng có chiểu dài Ú0,lómm, chiều ngang 
0,096mm. 

Chu kỳ sinh trưởng rất ngắn, 4 —5 ngày (từ trứng đến 
thành trùng). Thành trùng cái và đực có thời gian sống 
lần lượt là 11 —12 ngày và 15 16 ngày. Thành trùng cái 
đẻ khoảng 25. trứng, mỗi ngày đẻ từ 2 —4 trứng. Vào giai 
đoạn trưởng thành, con đực thường Iniang con cái (giai 
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47: Triêu chứng đa cắm 
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đoạn tiền trưởng thành II) trên cuối lưng bụng, ở tư thế 
nằm ngang, tạo nên một dạng chữ T rất đặc trưng. Trong 
điều kiện phòng thí nghiệm tỷ lệ cái/ đực khoảng 2,3 — 
2,8. 


Trứng được đẻ ở mặt dưới lá non, trên cành non, trên 
trái non, cuống bông hay bông. Nhện trắng thường thích 
tấn công phần vỏ (trái non, đường kính khoảng 2,5 cm) 
nằm trong tán lá. Khi bị gây hại, bể mặt vỏ trái mất màu, 
phát triển không đều, gần giống như triệu chứng da cám. 
Trái có thể bị biến dạng, ngưng phát triển và rụng sau 
đó. Khi mật số cao, nhện trắng tấn công cả phần lá non, 
làm lá biến màu và có thể phát triển cong queo. 

Phòng trị 

Tương tự như trên nhện vàng. 
6.4. Eufefrdnyclius Sp. 

Họ: Tetranychidae —~ Bộ: Acari 
Một số đặc điểm hình thái và gây hại 

Thành trùng cái có cơ thể hơi dẹp, màu đỏ đến nâu 
đen, dài khoảng 0,30 — 0,50 mm, chiểu ngang cơ thể 
0,25 - 0,29 mm. Con đực có kích thước ngắn hơn con 


cái, chiều dài trung bình 0,26 mm, màu nâu nhạt, phần 

bụng thon đần về cuối bụng. 
Chu kỳ sinh trưởng kéo đài từ 4 — 10 ngày. Thành 
trùng có thể sống khoảng 6 — 7 ngày. Con cái đẻ khoảng 
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2 — 14 trứng. Ngoài cam, quít, chanh, loài này cũng gây 
xại trên bưởi. Chích hút lá và trái non làm lá và vỏ trái 
›iến màu (có màu xanh nhạt hơn). Nếu mật số nhện cao, 
lá và trái non bị hại có thể bị rụng. Trong điểu kiện tự 
nhiên, thành phân thiên địch của Eutetranychus cũng rất 
phong phú, bao gồm nhiều loài nhện (Spiders, Mites) ăn 
môi và nấm ký sinh. 


Phòng trị. 

Tương tự như đối với nhện vàng. 
7. Bù lạch 

Họ: Thripidae —- Bộ: Thysanoptera 


Đã phát hiện hai loài bù lạch hiện diện trên cây án 
trái có múi, bao gồm $eirtothrips dorsalis Hood và 
Thrips sp., trong đó Seirtothris dorsalis hiện điện quan 
trọng và phổ biến, Thrips sp. ít phổ biến, xuất hiện và 
gây hại chủ yếu trên hoa. 


* Bù lạch Scirtothrips dorsalis Hood 
Tên khoa học khác 


Anaphothrips andreae Karny, Heliothrips  minHHS- 
sửừnus  Bagnall,  Neophysopus fragariae  Girault, 
$critothrips minufISSH„MS (Bagnall), Scitothrips padnae 
Ramakrishna. 
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Ký chủ | 
Ớt, trinh nữ, thâu dầu, đậu phông, sen, cam, đậu, cây 


bông hồng, xoài, trà, nho, điều, hành, đâu, cao su, bông 
vải, keo và một số loại cỏ. Ẽ 


Phân bố 


Pakistan, Nhật Bản, các quần đảo Solomon, Australia, 
Ấn Độ, Banladesh, Brunei, Darussalam, Trung Quốc, 
Indonesia, Đại Hàn, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Sri Lanka, Thái Lan, châu Phi, Hoa Kỳ, Papua New 
Guinea, Việt Nam. 

Một số đặc điểm hình thái 

“Trứng hình bầu dục, màu vàng nhạt. Ấu trùng túổi ] 
có cơ thể trong suốt, thân rất nhỏ, chân đài, râu đầu có 7 
đốt, hình ống tròn. Sang tuổi 2, ấu trùng đã có kích thước 
tương tự với kích thước của thành trùng, râu dài 7 đốt. 
râu môi dưới có 3 đốt, không cánh, các lông trên cơ thể 
đài hơn lông ở giai đoạn tuổi !, đâu đã hóa cứng. Cai 
đoạn tiền nhộng có màu vàng, râu ngắn, mập, hai mầm 
cánh đã lộ ra ngoài cơ thể. Nhộng có màu vàng sậm, mắt 
kép và mắt nhỏ có màu đỏ, mầm cánh đã dài hơn, râu 
đầu ngắn. Nhộng cái có phần cuối bụng nhọn, nhộng đực 
phần cuối bụng ít nhọn hơn. Thành trùng có kích thước 
rất nhỏ, dài khoảng 0,! - 0,2 mm, màu vàng đến vàng 
cam, cánh hẹp, hai bên rìa cánh có nhiều sợi lông nhỏ, 
dài (H.Š1). 
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[linh 50: Rầy Mềm Toxopfera và 
thiên địch (ấu trùng Ruồi Sựrphidac) 


29 


30 


Hình 51: Bủ lạch Scirtothrips dorsalis 


Một số đặc điểm sinh học và sinh thái 


Sau khi vũ hóa khoảng 3 ngày thì con cái bắt đầu đẻ 
trứng, số lượng trứng đẻ khoảng 20 — 25 trứng. Trứng . 
thường được đẻ trong mô lá non, trái non hoặc trong 
cành non. Chu kỳ sinh trưởng kéo dài khoảng 13 ~ 20 
ngày, giai đoạn nhộng 3 — 4 ngày. Sau khi hoàn thành 
giai đoạn tuổi 2, một số ấu trùng sẽ rơi xuống đất để hóa 
nhộng, một số khác hóa nhộng trong các khe nứt của cây 
hoặc trong các lá cuộn lại. Tổng tích ôn hữu hiệu cho 
giai đoạn phát triển từ trứng đến thành trùng là 300°N 
với ngưỡng nhiệt độ sinh học tối thiểu là 14,6°C. 

Thiên địch 

Bù lạch Franklinothripns megadlops, Scolothrips indicus 
và Erythrothrips asiaricus là thiên địch phổ biến của #. 
đdorsalis, ngoài ra loài Œeoeoris OChropferus cũng được 
ghi nhận là thiên địch quan trọng của S. dorsalis. 

Tầm gây hại kinh tế 

Xuất hiện phổ biến vào giai đoạn ra hoa rộ (tháng 2 — 
4 dÌ), cả thành trùng lẫn ấu trùng đều gây hại trên lá 
non, hoa và trái non, tuy nhiên, chỉ gây hại đáng kể trên 
trái non. Trên trái, khi tấn công phần tế bào biểu bì, bù 
lạch tạo ra những mắng xám hoặc những phân lỗi màu 
bạc trên vỏ trái. Do bù lạch gây hại chủ yếu ở phía dưới 
lá đài nên khi trái lớn những mắng sẹo này lộ ra phía 
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ngoài lá đài thành những vòng sẹo lồi rất đặc trưng. Trái 
dễ bị thiệt hại nhất là vào giai đoạn trái còn rất nhỏ (vừa 
rụng cánh hoa cho đến khi trái có đường kính khoảng 
. 4cm). 

Nếu mật số cao, bù lạch tấn công cả trên những trái 
_lớn. Vết sẹo trên vó trái do bù lạch gây ra sẽ làm mất 
giá trị thương phẩm của trái. Bù lạch gây hại chủ yếu 
trên các trái nằm ngoài tán lá cây (trắng). Trên lá non, 
nếu bị bù lạch gây hại, lá sẽ bị biến màu, cong queo. 
Gây hại quan trọng vào mùa nắng. 


Một số biện pháp phòng trị 
Kỹ thuật canh tác 


Sử dụng biện pháp tưới nước phun lên cây có thể hạn 
chế được mật số bù lạch. 


Biện pháp hóa học 


Mặc dù không phải là lý tưởng nhưng cho đến nay, 
biện pháp hóa học vẫn là biện pháp được áp dụng phổ 
biến để phòng trị bù lạch trên cam quít. Ñhiều loại thuốc 
_ tổ ra có hiệu quả cao đối với bù lạch, có thể sử dụng các 
loại thuốc trừ sâu phổ biến như Comite, Carbosulfan, 
Phosalone, Benfuracarb, Prothiophos, Confidor, Regent, 
Trebon, Cypermethrin, Disulfoton. Sagolex, ... tuy nhiên 
cũng giống nhện gây hại, bù lạch có thể lờn thuốc nhanh 
vì vậy khi cần thiết phải sử dụng thuốc, cẩn luân phiên 
sử dụng các loại thuốc có gốc hóa học khác nhau. Chỉ sử 
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dụng thuốc khi mật số bù lạch đạt 3 con/ trái non. Có thể 
sử dụng thuốc liên tiếp 2 lần, mỗi lần cách nhau một 
tuần lễ. 


§. Rầy mềm 70xopfera quranti Boyer de Fonsco- 
lombe, 7oxopfera cữrictdus (Kirk.) 

Họ: Aphididae — Bộ: Homoptera 

Nhóm rầy mềm gây hại trên cây ăn trái có múi gồm 
chủ yếu hai loài Toxopiera auranti và Toxoptera 
citricidus. Cũng giống như những loài rầy mềm khác nói 
chung, rầy mềm trên nhóm cam, quít, bưởi, chanh có 
kích thước rất nhỏ, cơ thể thường rất mềm nên được gọi 
là rây mềm, hình trái lê, trên phần lưng của phía đuôi có 
mang một đôi ống bụng. Râu đầu hình sợi chỉ, dài. Chân 
phát triển, dài mỏng mảnh. Trong điều kiện của 
ĐBSCL, thường chỉ ghi nhận chủ yếu con cái, ít phi nhận 
có sự hiện diện của con đực. Con đực luôn luôn có cánh 
(2 cặp cánh). Con cái có 2 dạng: dạng có cánh dài, phát 
triển và dạng hoàn toàn không cánh, tuy nhiên trong tự 
nhiên hầu như chỉ ghi nhận thành trùng cái không cánh, 
đẻ con. 

Thành trùng cái có cánh chỉ xuất hiện khi mật số quần 
thể của rầy mềm cao hoặc lá đã già hoặc bị nhiễm bệnh. 
Ký chủ 

1. axurantii được ghi nhận trên 120 loài thực vật, chủ 
yếu trong các họ như Anacardiaceac, Anonaceae, 
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Arahnaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Moraceae, 
Rubiaceae, Rutaceae, Sterculiaceae và Theaceae. Ký 
chủ chính bao gồm cam, quít, chanh, cà phê, trà, ca cao, 
XOÀI. 

Một số đặc điểm hình thái của T. aurandi và T. 
Clfrictidus. 

Cả hai loài đều có hình bầu dục, màu đen, nâu đen 
hoặc nâu đó, bóng (H.49). Kích thước của thành trùng 
cái (không cánh - dạng phổ biến) dài khoảng 1,7 — 
2,lmm. Thành trùng cái có cánh dài 1,7 — 1,8 mm. Có 
thể phân biệt hai loài trên kính phóng đại: phần đuôi của 
T. aquramtii có 8 — 19 lông nhỏ, T. citricidws có đến 25 — 
40 lông nhỏ, râu đầu của 7. auraniii có nhiều dãy nối 
giữa các đốt, trái lại 7. ciricidus chỉ có duy nhất một dãy 
nối lôi ở giữa chiều dài của đốt râu. 

Một số đặc điểm sinh thái và cách gây hại 

Tại vùng nhiệt đới nói chung và vùng ĐBSCL nói 
riêng, rầy mềm chủ yếu sinh sản đơn tính, đẻ con. Trên 
cây ăn trái có múi, rầy mềm gây hại bằng cách chích hút 
chổi non, tập trung chủ yếu ở mặt dưới lá, làm chồi biến 
đạng, lá cong queo còi cọc, không phát triển, ngoài ra 
rầy mềm còn tiết mật ngọt làm nấm bổ hóng phát triển, 
ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Rầy mềm thường 
gây hại trên các vườn cam, quít, chanh còn tơ. 7. aurantii 
và T. cirocidus còn là tác nhân truyền bệnh “Tristeza” 
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trên cam quít. Đây là một loại bệnh đã gây chết nhiều 
vườn cam quít trên thế giới. Tại một số nước, T. auramtii 
còn là tác nhân truyền bệnh “Lá nhỏ Spiroplasma cũri” 
trên cam, quít và bệnh đốm vòng trên cà phê cũng như 
bệnh đốm vòng trên đu đủ và bệnh khẩm trên dưa leo. 
Chu kỳ sinh trưởng của rầy mềm rất ngắn. Trên chanh, 
chu kỳ sinh trưởng của T. aurantii kéo dài 7 ~ 9 ngày, 
mỗi con cái có khả năng đẻ trung bình 41,4 con. 


Thiên địch 


Trong điều kiện tự nhiên, thành phần thiên địch của 
rầy mềm rất phong phú, bao gồm rất nhiều loài ăn mồi 
như bọ rùa, ruổi (Syrphidae) (H.50), các loài Chrysops 
và các loài ong ký sinh khác nhau. Các loài này có thể 
khống chế đến 95% mật số rầy mềm trong điều kiện tự 
nhiền. 


Phòng trị 


Tại nhiều nước trên thế giới, biện pháp sinh học đã 
được sử dụng để phòng trị rầy mềm và đã tỏ ra rất có 
hiệu quả. Tại ĐBSCL, rầy mềm chủ yếu hiện diện trên 
các vườn cam, quít, chanh còn non hoặc mới thiết lập. 
Do trong điểu kiện tự nhiên, thành phần thiên địch của 
rây mềm rất phong phú, có thể khống chế sự bộc phát 
của rầy mềm, vì vậy phải hết sức thận trọng khi sử dụng 
thuốc hóa học. 
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Khi sử dụng thuốc để phòng trị rây mềmkhông nên 
phun tràn lan trên vườn. chị phun trên cây bị nhiễm rầy 
mềm và chủ yếu trên các chôi bị nhiễm. Có thể sử dụng. 
các loại thuốc trừ sâu phổ biến,hiện nay như Sagomycin, 
Trebon, Decis, Bassa, Cypermethrin, Fenvalerate, 
Methyl demeton... để phòng trị. 

9. Nhóm rệp sáp 

Tổng họ: Coccoidea - Bộ: Homoptera 
Thành phần giống gây hại 

Nhóm này bao gồm những loài nói chung có kích 
thước rất nhỏ, gây hại bằng cách chích hút dịch cây trồng 
(trên lá, trái, cành, thân). Có nhiều loài rệp sáp hiện 
điện trên nhóm cam, quít, chanh (Citrus), có thể chia rệp 
sáp ra làm hai nhóm: nhóm rệp sáp dính với các giống 
phổ biến như Lepidosaphes, Aonidiella, Coceus và 
Saissetia và nhóm rệp sáp bông với các giống và loài 
phổ biến như Pscudococcus, Planocoecus và lcerya 
purchasi. 

Một số đặc điểm hình thái, sinh học, gây hại 

Tất cả các loài này đều có đặc điểm chung là cơ thể 
tiết ra một lớp sáp che chở cho cơ thể, lớp này hình 
thành nên một lớp vỏ cứng, có hình. dạng, màu sắc và 
kích thước khác nhau (rệp sáp dính) hoặc lớp phấn trắng 
(rệp sáp phấn). Lớp vỏ của nhóm rệp sáp dính có thể 
tách ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng như ở nhóm 
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Aonidiella, Lepidosaphes (H.60, H.ó1) hoặc tạo thành 
vách da không thể tách khỏi cơ thể như ở nhóm Coccu: 
hoặc Lecanium (H.63, H.64). 

Quá trình phát triển của rệp sáp rất phức tạp, thànÈ 
trùng cái đều không cánh, rệp sáp dính thường sống cể 
định (trừ tuổi 1 và thành trùng đực) tại một vị trí để chíct 
hút và giao phối, sinh sản, vì vậy nhóm này còn được gọ: 
là rệp dính. 

Trong nhóm rệp sáp phấn (H.52a, H.52b, H.53, H.54) 
nhiều loài vào giai đoạn ấu trùng TI, T2 và T3 và cỉ 
thành trùng vẫn có thể di chuyển. Trong tất cả các loà 
rệp sáp, rệp đực đều có kiểu phát triển như rệp cái ngoa: 
trừ con đực có giai đoạn nhộng và thành trùng đực cc 
một cặp cánh, miệng thoái hóa, không ăn, chỉ giữ nhiệm 
vụ giao phối. 

Các loài rệp sáp đều có chu kỳ sinh trưởng ngắn (đ: 
số dưới 1 tháng trong điều kiện vùng ĐBSCL), khả năn; 
sinh sắn cao, có loài để trứng, có loài đẻ con, nếu điều 
kiện môi trường thích hợp sẽ có khả năng bộc phá 
nhanh. Gây hại bằng cách chích hút (ấu trùng và thàni 
trùng cái) lá, cành, trái, cuống trái (H.56, H.57, H.58 
H.59). Nếu bị nhiễm nặng, lá bị vàng, rụng, cành bị khêế 
và chết, trái cũng có thể bị biến màu, phát triển kém và 
bị rụng. Gây hại chủ yếu vào mùa nắng. Mật ngọt do rầy 
tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển làm ảnt 
hưởng đến sự quang hợp của cây. 
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Hinh 52a: Rệp Sắp PÌ410COCCHS SĐ. 


trên Cam 


. Hình 52b: liệp Sáp Phấn 


Pseudococcus sp. trên Cam 
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Hình 53: Các giai đoạn phát triên của 


PÏa1ococcus sp. trên Cam 


Hình 54: Thành trùng cái PsedOCcoCCHS SP. 


4 * se co ý 
ụ năm trong khôi sắp tơ trang 


Hinh 55: Irứng của DseHwdOCOCCHs SỤp. 
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Hình 56: Rệp Sắp Phấn: 


}SCHtÌOCOCCHS SĐ. 


NNH lớn 


Hinh 57: Phản ứng của trái non (Chanh) 
đối với sự gây hại của Rệp Sáp 
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58; lệp Sắp đính trên trải Chanh 


FHnh 59: lkiệp Sắp trên trái Quít T 
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Hình 61: Rệp Sắp Dính Aorriiiella sp. 
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¡Hình 62: ệp Sắp trên lá Quit đường 


: 


Ilình 63: Rệp Sáp (Coccidae) 
trên Canh Cam 
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Hinh 64: Rệp Sắp trên lá Quít 
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Tại ĐBSCL, chúng tôi bước đầu đã ghi nhận có trên 
16 loài rệp sáp hiện diện trên cam, quít, chanh bao gồm 
Planococcus ciri, Planococcws lilacinus, PsewWdococCus 
cWricHlus, Pseudococcus sp., Saissetia coffeae, Chrysom- 
phatus sp., Lepidosaphes beckH, Rastrococcus sp., Coc- 
cus hespertdium, CocCMS SDĐ., LeCamum spP. 

Nhìn chung mặc dù hiện điện khá phổ biến nhưng 
mật số rệp sáp thường thấp nên chưa thấy gây hại đáng 
kể. Có thể là do trong điều kiện tự nhiên, rệp sáp có rất 
nhiều thiên địch (trong đó quan trọng nhất là các loài 
ong ký sinh như các nhóm Encarsia  Aphytls, 
Metaphycus và các loài bọ rùa), các loài thiên địch này 


có khả năng cao trong việc hạn chế sự bộc phát của rệp 


sáp. Việc bảo tôn thiên địch trong tự nhiên là điều kiện 
tiên quyết ngăn chặn sự bộc phát của rệp sáp trong điều 
kiện tự nhiên. Tại nhiều nước, người ta nuôi nhân và thả 
ong ký sinh để phòng trị rệp sáp trong các vườn cam 
quít. | 
Biện pháp phòng trị | 

Trong điều kiện tự nhiên của vùng ĐBSCL, nhóm này 
chưa thấy hại đáng kể. Chỉ sử dụng thuốc khi mật số cao 
(5 - 10% trái bị nhiễm, khoảng 5 thành trùng/ trát hoặc 
lá) và khi 5% số cây trong vườn bị nhiễm. Do cơ thể của 


các loài côn trùng thuộc nhóm này được phủ bởi sáp nên ˆ 


sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trị không phải 
là điểu đơn giản và việc sử dụng thuốc hóa học không 
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TỶ. 


đúng có thể ánh hưởng đến thiên địch của rệp sáp trong 
tự nhiên. 


Nhiều kết quả khảo sát cho thấy một số loại thuốc 
hóa học gốc lân hữu cơ tỏ ra có hiệu quả đối với rệ psáp 
khi không sử dụng liên tục một loại nhất định, nên sử 
dụng thuốc phối hợp thuốc hóa học wới dầu khoáng 
(0,5%), tuy nhiên để tránh ảnh hưởng của đầu. khoáng 
đối với cây trồng, phải tôn trọng nồng độ khuyến cáo khi 
sử dụng. Hiện giờ trên thị trường thuốc bảo vệ thực vật 
tại Việt Nam đã có loại dầu khoáng DC-Tronc plus, có 
thể sử dụng ở liều lượng 0.5%. 


10. Nhóm sâu ăn lá 


_“Tien niÃỚm ,Cây ăn trái có múi, nhóm sâu ăn lá bao 
gồm chủ: yếu ấu trùng, của ba loài bướm phượng: Papilio 
demolếus, 'Papiio polltes . và 'PapHio menmon thuộc họ 
Papilionidae, bộ, Lepidoptera. Cả ba loài này đều có 
cùng Tình dạng ấu trùng khá. giống “nhau, chỉ có giai 
đoạn, thành í đưùng | tưởng đối Khác biệt tõ nét, 'Các loại "hiệt 
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Đặc điểm hình thái 
10.1 Bướm phượng Papilio demoleus Lìnnaeus 


Khi mới được đẻ ra, trứng có màu vàng nhạt, tròn,. 
đường kính khoảng l mm, sau đó trứng trở nên sậm đen 
khi ấu trùng được hình thành trong trứng. Vừa mới nở ấu 
trùng dài khoảng 2,5 mm, có nhiều lông, cơ thể màu đen 
hoặc nâu sậm, phần lưng với những đốm trắng, sẵn sùi, 
nhiều gai nhỏ, những gai nhỏ này biến mất trong quá 
trình phát triển của ấu trùng, ngoại trừ đôi gai trước và 
đôi gai sau. 

Trong quá trình phát triển của ấu trùng, những mảng 
màu cam và các đốm nhỏ màu xanh ở bên hông cơ thể 
được hình thành với đầu và chân ngực màu cam. Hình 
dạng của ấu trùng tuổi cuốt rất khác với hình dạng của 
ấu trùng ở các tuổi trước đó với chiều dài khoảng 33 — 
35 mm. Phần lưng trở nên láng (không sân sùi) với 
những lông nhỏ màu xanh lá cây, phần bụng ấu trùng có 
màu xám trắng. Hai vùng này được ngăn cách nhau bởi 
một đường màu trắng sữa, sáng (H.69. H.70). Thành 
trùng có chiều đài thân 2,5 — 3,0 cm, chiều đài sải cánh 
9,5 — 10,5 cm, mặt trên cánh có màu đen với những đốm 
màu vàng, phủ nhiều vẩy nhỏ như phấn (H.67). | 


10.2. Bướm phượng Papilio polyfes Lìnnaeus 


Hình dạng trứng và ấu trùng tương tự như trứng và ấu 
trùng của Ð. đemoleus nhưng kích thước tương đối lớn 
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hơn. Thành trùng đực có chiều dài thân 2,3 cm, chiều dài 
sải cánh 8,7 — 10 cm, mặt trên của cánh có màu đen với 
những đốm hình bầu dục vàng hay trắng xếp nghiêng ở 
phần. giữa của cánh sau. Thành trùng cái thuộc dạng đa 
hình thái. Dạng phổ biến tại ĐBSCL là loài bướm có 
cánh trước màu đen, rìa cánh sau có những đốm nhỏ màu 
đỏ, phần rìa cánh sau (phía trong) có 2 đốm đỏ lớn, trong 
có một chấm đen. Phần giữa cánh sau có các đốm trắng, 
4 đốm lớn và một đốm nhỏ. Trên một số cá thể, những 
đốm trắng này có thể nhỏ hơn, hoặc hoàn toàn biến mất, 
hoặc có màu đỏ (H.65, H.66). 


10.3. Bướm phượng Papilio memrrơit Lìnnaeus 


Thành trùng có kích thước khá lớn so với hai loài 
bướm nói trên, chiều đài thân khoảng 3,5 —- 3,7 cm, 
chiều dài sải cánh 12,5 —- 13 cm. Thành trùng đực có 
màu đen lẫn xanh dương (H.68). Thành trùng cái có 
cánh trước màu xám nâu đen, phần trên của gốc cánh 
(gắn vào phần ngực) có 4 đốm đỏ (2 to và 2 nhỏ) rất đặc 
trưng. Cánh sau có màu đen ở gốc cánh, trên nửa phần 
cánh còn lại có màu trắng chia thành 6 ô. Phần cuối của 
mỗi ô là 6 đốm đen trên phần nền đỏ cam rất đẹp. 

Đặc điểm sinh học 

Thành trùng các loài bướm phượng hoạt động (vũ 
hóa, bắt cặp và đẻ trứng) chủ yếu vào buổi sáng. Trứng 
thường được đẻ rải rác | - 3 trứng trên mặt các lá non. 
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Thời gian ủ trứng kéo dài từ 5 — 9 ngày, theo Radke và 
Kandalkar (1988), con cái Ð. demoleus chỉ để khoảng 15 
~ 22 trứng. Sau khi nở, ấu trùng TI thường ăn hết vỏ 
trứng và sau đó bắt đầu ăn phá trên lá. Sâu tuổi nhỏ chỉ 
găm khuyết bìa lá, tuổi lớn, sâu ăn cả lá, chổi, thân non. 
Từ tuổi T4 trở lên, sâu thường ẩn nấp sâu vào các cành, 
lá, khi ăn mới di chuyển ra ngoài. Màu sắc của sâu rất 
giống màu lá, cành, dễ ngụy trang nên không dễ phát 
hiện mặc dù kích thước sâu khá lớn. 

Thành trùng sống khoảng 5 - 6 ngày đối với ?. 
đemoleus và khoảng 13 ngày đối với P. polytes. Giai 
đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 15 — 26 ngày. Khi hóa 
nhộng, sâu treo mình vào cành bằng một sợi tơ ở phía 
đuôi nhộng. Giai đoạn nhộng kéo đài khoảng § — 19 
ngày. 

Trong điều kiện tự nhiên của vùng ĐBSCL, sâu gây 
hại chủ yếu trên các vườn cam quít có tuổi nhỏ. Nếu mật 
số cao, sâu có thể ăn rụi các chổi lá non làm cây còi cọc, 
không phát triển được. 

Trong 3 loài bướm phượng nêu trên thì phổ biến nhất 
tại ĐBSCL là loài bướm phượng . đemoleus, kế đến là 
P. polytes. Riêng P. memmnon chỉ xuất hiện rải rác, mật số 
thấp, tuy nhiên trong điều kiện tự nhiên cả ba loài có thể 
cùng hiện diện trong một vườn hoặc trên cùng một cây. 
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¡linh 65: Thành trùng Bướm Phượng 
Paptlio polutes. 


Hình 66: Thành trùng Bướm Phượng 
Papilio polWtes 


Hình 67: Thành trùng Bướm Phượng 
Papilio deHioleus 


[linh 68: Thành trùng Bướm Phượng 
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Hình 69: Ấu trủng và nhộng 
của Bướm Phượng Papilio polWles 
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Llinh 70: Ấu trằng cửa Bướm Phượng 


lapilio ĐpoÌlUtes 


Thiên địch 


Thành phân thiên địch sâu bướm phượng rất phong 
phú và là yếu tố quan trọng trong việc khống chế sự gia 
tăng mật số của sâu bướm phượng. Krishnamoorthy và 
Singh (1986) ghi nhận tạt Ấn Độ, ong mắt đỏ Tricho- 
gramma chionis có thể ký sinh đến 75,9% trứng sâu 
bướm phượng trong điều kiện tự, nhiên. Farid (1987) 
cũng ghi nhận 30 — 86% nhộng P. "dïiaait bị tấn công 
bởi ong ký sinh P(eromadlus paparum. Ngoài ra ấu trùng 
sâu bướm phượng còn có thể bị tuyến trùng (Sfeinernema 
sp.) ký sinh, theo Singh (1993), loài tuyến trùng này có 
thể gây chết 90 — 100% sâu bướm phượng thợ, điều 
__ kiện phòng thí nghiệm. 


Nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 
cũng đã ghi nhận, kiến vàng Óecophylla smaragdina có 
khả năng rất cao trong việc hạn chế sự bộc phát của các 
loài sâu bướm phượng. Điều này cũng có thể giải thích 
tại sao tại ĐBSCL, trên các vườn có tập quán nuôi kiến 
vàng, mật số của sâu bướm phượng rất thấp và gây hại 
không đáng kể. 

Biện pháp phòng trị 

Trong điều kiện tự nhiên, do mật số thiên địch của 
sâu bướm phượng rất phong phú và lực lượng này có khả 
năng khống chế sâu bướm phượng rất hữu hiệu vì vậy 
không cần thiết sử dụng thuốc hóa học để phòng trị các 


› ' 


loài này. Để bảo vệ các thành phần thiên địch nên hạn 
chế sử dụng các loại thuốc phổ biếntrong các vườn cam, 
quít. Trong các vườn cây nhỏ, có thể áp dụng các biện 
pháp như diệt trứng, ấu trùng và nhộng bằng biện pháp 
băng tay và biện pháp tốt nhất là nuôi kiến vàng 
Oecophyla smaragdina. 


11. Sâu nhiếu đọt Adoxophyes privatana (Walker) 
Họ: Tortricidae —- Bộ: Lepidoptera 
Phân bố 


Phổ biến tại châu Á, đã được ghi nhận tại Ấn Độ, 
Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam. 


Ký chủ 
Chôm chôm, sầu riêng, măng cụt và trên cây ăn trái 
có múi (cam, quít, bưởi, chanh), đậu phộng. 


Một số đặc điểm hình thái và gây hại 


Có hiện tượng đa hình thái giữa thành trùng đực và 
cái, thành trùng đực có màu sắc rực rỡ (H:71, H.72), cơ 
thể (thân, cánh) có màu vàng, trên cánh trước có những 
băng cong màu nâu. Khi đậu, hai cánh trên xếp lại, tạo. 
thành một đốm đen ngay phía dưới đầu và ngực (H.72). 
Con cái có màu tối hơn con đực, các băng cong trên cánh 
trước cũng có màu nhợt hơn. Thành trùng có kích thước 
nhỏ, con cái hơi lớn hơn con đực, chiều dài sải cánh 
I6,5mm (ở) (H.71) và 18 mm (9). Ấu trùng khi phát 
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triển đây đủ dài khoảng 14 mm, đâu màu vàng, mặt lưng 
cơ thể có màu xanh đen, mặt bụng có màu xanh nhạt 
hơn. Sâu trưởng thành nhả tơ, kết lá và hóa nhộng ngay 
trên lá. Nhộng màu nâu nhạt, dài khoảng 10 — 11 mm. 


Tại ĐBSCL, loài này cũng đã được ghi nhận trên 
chôm chôm, sâu riêng. Trên nhóm cây ăn trái có múi, 
Adoxophyes privatana gây hại bằng cách nhiếu lá đọt, ăn 
phá chổi non (H.73). Hiện diện suốt năm, mật số thường 
cao và các đợt ra chổi non. Tại Thái Lan, A. privatana 
được ghi nhận hiện điện trên chôm chôm, sâu riêng, 
bưởi, măng cụt, gây hại bằng cách cuốn lá non (Hiroshi 
Kuroko và Angoon Lewvanich, 1993), 


Phòng trị 


Khi tỷ lệ chỗi bị nhiễm > 5, sử dụng các loại thuốc trừ 
sâu thông thường (gốc lân hay cúc tổng hợp) để phòng 
trỊ. 


12. Nhóm côn trùng ít phổ biến 
12.1. Dòi đục trái Bactrocera dorsalis 
Họ: Trypetidae - Bộ: Diptera 


Xuất hiện rải rác, chủ yếu hiện diện trên quít tiểu và 
quít đường, chưa thấy gây hại đáng kể. Nếu bị nhiễm 
nặng, áp dụng các biện pháp phòng trị như trên cây Ổi. 
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Thanh trùng Sâu nhiếu đọt Adloxophuo 


. uc 


5 Đ7t0atana 
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Hiinh 73: Triệu chứng gây hai do 


Adoxophues prriuatana 
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Hình Z4: Sâu bao (Pruchilae) trên Cam 


12.2. Nhóm côn trùng ít phổ biến khác 


Bao gồm nhiều loài như câu cấu xanh #fypomeces 
Squamosus, sâu cuốn lá Agonopterix sp. (H.75, H.76), 
sâu đục trái non Anoba sp., sâu ăn bông (hai loài, một 
loài thuộc bộ Lepidoptera và một loài thuộc họ 
Cecidomyidae, bộ Diptera), sâu đục cành (hai loài thuộc 
bộ Coleoptera và Lepidoptera), sâu bao (Psychidae) 
(H.74), rầy phấn Aleurodicus dispersus (H.262, H.393) 
và một số loài sâu ăn lá khác. Các loài này xuất hiện rải 
rác, mật số thường thấp. Chưa thấy gây hại đáng kể. 
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